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Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

(Biên soạn dựa trên Thông tư số 01/2017/UBDT của Ủy Ban Dân tộc về quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 18/2017/BNNPTNT ban hành ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Hướng dẫn thực hiện nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020)
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Lời mở đầu

Để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2011-2015, Chính phủ Việt Nam đã triển khai 16 Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong đó có Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông Thôn Mới (CTMTQG XD NTM) và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV). Đến nay, sau hơn 5 năm thực hiện, cả hai Chương trình đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. 
Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm từ các giai đoạn trước cho thấy, vẫn còn có nhiều chồng chéo, khác biệt giữa hai Chương trình MTQG XD NTM và Chương trình MTQG GNBV, cũng như giữa các hợp phần khác nhau trong cùng một Chương trình. Các hoạt động của Chương trình MTQG cũng vẫn chưa được lồng ghép đầy đủ vào các kế hoạch tổng thể ở cấp tỉnh, huyện và xã. Các hoạt động phát triển sản xuất cũng còn manh mún, chưa tạo ra được các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp. 

Ngày 16/8/2016 năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 1600/QĐ-TTg , phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và ngày 2/9/2016, ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020. Để tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho phát triển nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Ngân hàng Thế giới đã cam kết hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hai Chương trình này. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và khuyến nghị của nhiều bên liên quan, cuốn Sổ tay Hướng dẫn hỗ trợ sản xuất đã được xây dựng phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất của Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sổ tay này cũng nhằm góp phần hài hòa, thống nhất các qui định của hai Chương trình MTQG, hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân nhằm nâng cao thu nhập, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững. 
Cuốn Sổ tay này được biên soạn dựa trên Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020, Thông tư số 01/2017/UBDT của Ủy Ban Dân tộc về quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 18/2017/BNNPTNT ban hành ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Hướng dẫn thực hiện nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Cuốn Sổ tay cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm thực tiễn áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình 135 cũng như MTQG GNBV trên địa bàn cả nước. 






               BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
GIỚI THIỆU 
Mục tiêu của Sổ tay
Sổ tay Hướng dẫn cho các hoạt động hỗ trợ xuất cho Chương trình 135 nhằm góp phần hài hòa, thống nhất các qui định của các CT MTQG về hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân tham gia vào quá trình ra quyết định xây dựng và lựa chọn các hoạt động sản xuất của Chương trình 135, nhằm góp phẩn giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững.  

Các hoạt động hỗ trợ sản xuất của Chương trình 135 trong phạm vi sổ tay này là các hoạt động thuộc Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (được qui định tại điểm b, khoản 6, Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ-TTg). 
Đối tượng áp dụng
Sổ tay được áp dụng đối với các xã, thôn bản thuộc Chương trình 135 trong phạm vi cả nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, số tay hướng tới cấp xã là các đơn vị chính trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động của Chương trình. 
Cơ sở pháp lý 
Cuốn sổ tay được biên soạn dựa trên các qui định hiện hành của Chính phủ bao gồm:
- Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02/09/2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020
- Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 
- Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 

- Thông tư số 01/2017/UBDT ban hành ngày 10/05/2017 của Ủy Ban Dân tộc về quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020. 
- Thông tư số 18/2017/BNNPTNT ban hành ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Hướng dẫn thực hiện nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 
Các nội dung chính của Sổ tay
Số tay bao gồm 2 phần chính:

- Phần I: Các qui định về lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

- Phần II. Hướng dẫn kỹ thuật trong Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 
Phần I bao gồm các qui định về về lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, đây là phần bắt buộc phải tuân thủ. 

Phần II bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật là phần có thể áp dụng linh hoạt tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương. 

PHẦN I: CÁC QUI ĐỊNH VỀ LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN   
1. Mục tiêu

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với quy hoạch sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. 
Hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn.

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường. 
2. Đối tượng

- Các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn (bản, buôn, làng, xóm, ấp) đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư Chương trình theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền (sau đây gọi là các xã, thôn).

- Người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo, tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,... thuộc hộ nghèo được tham gia dự án.
- Hộ mới thoát nghèo: là các hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo tối đa 3 năm được qui định theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. 

- Nhóm hộ, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư trên địa bàn (bao gồm cả các nhóm hộ do các tổ chức chính trị-xã hội làm đại diện) được Ủy ban nhân dân xã chứng nhận (trong đó tỷ lệ hộ không nghèo tham gia nhóm hộ, tổ, nhóm hợp tác tối đa là 30%). Người đại diện của nhóm hộ, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư là tổ trưởng, trưởng nhóm do các thành viên bầu ra. 
- Tổ chức và cá nhân có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ đầu vào, chế biến, đầu ra cho các hoạt động sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 
3. Địa bàn
Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn (bản, buôn, làng, xóm, ấp) đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư Chương trình theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền (sau đây gọi là các xã, thôn). 

4. Các điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ 
a) Đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án;
b) Đa dạng hóa và lồng ghép các nguồn lực thực hiện Chương trình; tăng cường sự phối hợp, liên kết hợp tác giữa tổ chức, cá nhân có liên quan; đầu tư trước cho các xã, thôn khó khăn nhất, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, phụ nữ trên địa bàn

c) Thực hiện phân cấp cho UBND xã làm chủ đầu tư các dự án quy mô xã, thôn, bản, trao quyền tự chủ cho cộng đồng, phát huy tinh thần tự lực tự cường của người dân và cộng đồng, gắn với nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá. Phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống, thiết chế cộng đồng có ý nghĩa tích cực trong công tác giảm nghèo; đảm bảo các yếu tố thị trường, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án quy mô liên xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện ở cả dự án của thôn, xã và huyện đều tối đa là 3 năm. 
d) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua các dự án do Nhóm hộ, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư trên địa bàn đề xuất (Riêng hỗ trợ đất sản xuất và hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng có thể lựa chọn hỗ trợ theo dự án hoặc hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng theo các quy định hiện hành).  Thời gian triển khai dự án tối đa không quá 3 năm. 
e) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương;
f) Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Ưu tiên hộ tham gia dự án có điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký; Hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án phải có đơn đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo;
g) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hộ không nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo là các hộ có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi do cộng đồng đề xuất, các hộ này tự đảm bảo kinh phí thực hiện. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
h) Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, lựa chọn mô hình mang tính đặc thù, phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng miền, hoặc là mô hình phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cộng đồng và doanh nghiệp.  
i) Các dự án, các qui trình sản xuất, sản phẩm tạo ra cần đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, ít sử dụng các hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Khuyến khích và ưu tiên các hình thức sản xuất áp dụng kỹ thuật phòng trừ dịch hại tổng hợp (ví dụ IPM), áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm.
k) Tùy điều kiện cụ thể và khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi một phần kinh phí (dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật) ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án, luân chuyển trên địa bàn thực hiện dự án cho phù hợp với từng mô hình và điều kiện cụ thể của từng hộ nghèo tại địa phương để nâng cao trách nhiệm của từng hộ nghèo, bảo đảm nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tham gia thực hiện mô hình. Hình thức thu hồi, mức kinh phí thu hồi được quy định rõ trong quyết định phê duyệt Dự án. 

5. Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế:

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản...vv. 
- Hỗ trợ tạo đất sản xuất gồm: cải tạo đất sản xuất, khai hoang ruộng nước, tạo ruộng bậc thang, nương xếp đá;
- Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm;
- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
- Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của phát luật.

Nhân rộng mô hình giảm nghèo:

- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng, nhóm dân cư;

- Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản để tăng thu nhập cho người dân; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển ngành nghề và dịch vụ (hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm).
- Căn cứ quyết định thu hồi một phần kinh phí của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quyết định phê quyệt dự án, Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi triển khai dự án) họp bàn với cộng đồng và đối tượng tham gia dự án thống nhất cơ chế, cách thức thực hiện trong việc thu hồi, luân chuyển một phần kinh phí dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật.
Các nội dung cụ thể của các dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được xây dựng tùy theo tính chất của từng dự án. Các hạng mục hỗ trợ và mức hỗ trợ theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 
Một số hoạt động hỗ trợ sản xuất không khuyến khích hoặc không được phép tiến hành như trong Phụ lục 1.  

6. Quy trình triển khai
6.1. Lập kế hoạch phát triển sản xuất trung hạn và hàng năm
Kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn cho hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo là một phần trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.
Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo phải phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo phải phù hợp với cân đối ngân sách Nhà nước hàng năm, theo giai đoạn và dự kiến khả năng huy động nguồn lực khác. Các hoạt động lập kế hoạch hàng năm về hỗ trợ sản xuất bao gồm: 

a) Hằng năm, vào đầu kỳ kế hoạch, theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan cung cấp thông tin định hướng, dự kiến phân bổ nguồn vốn Trung ương, địa phương cho cấp huyện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin định hướng, dự kiến phân bổ vốn cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên cơ sở phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn, huy động nội lực cộng đồng và người dân.
c) Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được tổng hợp từ cấp xã lên cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh.
d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 135 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
6.2. Tuyên truyền, phổ biến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo sẽ thực hiện trên địa bàn
Chịu trách nhiệm thực hiện: đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn, bản. Đối với các dự án qui mô liên xã, do các cơ quan cấp huyện chủ trì. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án cần thông báo và thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp xã về nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế sẽ thực hiện trên địa bàn xã để cấp xã phối hợp triển khai thực hiện. 
Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,  doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan. 
Cách thức tiến hành: Thông báo bằng văn bản đến các đối tượng hưởng chính sách hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng
6.3. Tổ chức họp thôn lấy ý kiến về nội dung dự án và lập danh sách đối tượng tham gia dự án 

Chủ trì cuộc họp: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng thôn, bản.

Đối tượng tham gia dự án: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác quan tâm.
Cách thức tiến hành: Tổ chức họp cấp thôn, bản (có ít nhất 2/3 số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia) để thảo luận lựa chọn nội dung dự án, danh sách đối tượng tham gia dự án (hộ tham gia dự án phải đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, có cam kết thực hiện đúng các quy định của dự án, đối ứng kinh phí để triển khai dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC); doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (nếu có).

Lập biên bản họp thôn, bản theo Phụ lục 2.
6.4. Xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
Đối tượng thực hiện: Cán bộ được Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ.

Cách thức thực hiện: Tổng hợp biên bản của các cuộc họp thôn, bản để xây dựng dự án. 
Đối với các dự án liên xã và do cơ quan cấp huyện chủ trì, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi các tài liệu liên quan bao gồm cả Biên bản họp thôn, bản và danh sách đối tượng tham gia dự án về cơ quan chủ trì dự án để tổng hợp thành dự án chung. 
Cơ quan chủ trì thực hiện dự án tổng hợp nội dung và danh sách đối tượng tham gia dự án của các xã; xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo mẫu như trong Phụ lục 3 để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

6.5. Phê duyệt dự án

Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với các dự án do xã làm chủ đầu tư), đơn vị chủ trì dự án cấp huyện (đối với dự án liên xã), sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Tài liệu trình gồm có: Tờ trình phê duyệt dự án; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Biên bản họp thôn, bản và bảng tổng hợp danh sách đối tượng tham gia dự án.

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án theo quy định; thời gian tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài liệu của Ủy ban nhân dân cấp xã.
6.6. Tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

Trên cơ sở dự án được phê duyệt, cơ quan chủ trì thực hiện dự án tổ chức thực hiện như sau:

- Thông báo các nội dung của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan (nếu có) được tham gia dự án;

- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả;

- Phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện dự án;

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án về Ủy ban nhân dân cấp huyện theo mẫu như trong Phụ lục 5. 
6.7. Kiểm tra giám sát dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

Việc kiểm tra giám sát dự án được thực hiện theo thông tư số 01/2017/UBDT ban hành ngày 10/05/2017 của Ủy Ban Dân tộc về quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020 bao gồm: 

a) Kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình áp dụng theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

b) Hệ thống biểu mẫu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp số liệu, báo cáo về Chương trình thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Báo cáo bằng văn bản gửi đến địa chỉ: Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; bản mềm của Báo cáo gửi qua hòm thư điện tử theo địa chỉ: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn.

c) Việc rà soát điều chỉnh, bổ sung diện đầu tư, hỗ trợ hằng năm và cả giai đoạn của Chương trình thực hiện theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

Văn phòng 135. Ủy Ban Dân tộc sẽ chịu trách nhiệm bổ sung các hướng dẫn cụ thể về việc đo đếm, xác định các chỉ tiêu giám sát đánh giá liên quan đến 18 tỉnh thuộc chương trình vay vốn của Ngân hàng Thế giới cho CT 135. 

7. Tổ chức thực hiện Chương trình 135
Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện Chương trình, có nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia và theo các quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg;

b) Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về quản lý và thực hiện Chương trình;

c) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên phạm vi cả nước.

Cấp tỉnh:

a) UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg;

b) Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình, có nhiệm vụ:

Thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 01/2017/UBDT ban hành ngày 10/05/2017 của Ủy Ban Dân tộc về quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020 và các hướng dẫn trong Sổ tay này. 
Trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện ở địa phương;

Thống nhất với các sở, ngành hướng dẫn các huyện lập kế hoạch thực hiện Chương trình hằng năm và theo giai đoạn; xác định danh mục loại công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù; tổng hợp và điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện hằng năm và theo giai đoạn trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh;

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về cơ chế xúc tiến, phối hợp, liên kết, hợp tác với các tổ chức tài trợ đa phương và song phương, tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức cộng đồng (CBO), hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm, các chương trình, dự án trong thực hiện Chương trình tại địa phương;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp số liệu và báo cáo theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có thẩm quyền;

Thực hiện các nhiệm vụ khác UBND tỉnh giao.

Cấp huyện: UBND huyện giao Phòng Dân tộc làm cơ quan chủ trì Chương trình ở huyện, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo theo các quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Cấp xã: UBND xã làm chủ đầu tư đối với các hoạt động, dự án thuộc Chương trình được phân cấp cho xã. Ban quản lý xã có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo theo các quy định tại Thông tư số 01/2017/UBDT ban hành ngày 10/05/2017 của Ủy Ban Dân tộc về quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CT MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020, các và các hướng dẫn trong Sổ tay này và các hướng dẫn liên quan của các cơ quan có thẩm quyền.
PHẦN II: CÁC HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT   

Đây là phần có thể áp dụng linh hoạt tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương. Các hướng dẫn trong phần này bao gồm một số gợi ý về cách làm liên quan đến qui trình triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế của Phần I và các Hướng dẫn kỹ thuật liên quan khác.

1. Các hướng dẫn liên quan đến qui trình triển khai các hoạt động HTSX 

Qui trình triển khai các bước xây dựng và thực hiện các dự án hỗ trở sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo có thể tóm tắt như trong sơ đồ dưới đây: 
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Hướng dẫn chi tiết cho các bước như trong phần dưới đây. 
Hướng dẫn kỹ thuật cho Bước 1: Lập và trình duyệt kế hoạch giảm nghèo trung hạn/hàng năm bao gồm cả HTSX của CT 135

Việc lập và trình duyệt kế hoạch trung hạn và hàng năm như trong hướng dẫn ở phần I. 
Hướng dẫn kỹ thuật Bước 2: Thông báo chủ trương đầu tư, kế hoạch HTSX  cho thôn bản, các bên liên quan 
Chịu trách nhiệm thực hiện: đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn, bản. Đối với các dự án qui mô liên xã, do các cơ quan cấp huyện chủ trì. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án cần thông báo và thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp xã về nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế sẽ thực hiện trên địa bàn xã để cấp xã phối hợp triển khai thực hiện. 

Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,  doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan. 
Cách thức tiến hành: 
Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, có thể lựa chọn các phương pháp thông báo như sau:
- Phổ biến qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết công khai tại các nơi sinh hoạt công cộng của xã và thôn bản.
- Gửi văn bản gửi đến các đơn vị liên quan. 
- Quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức họp với đại diện các thôn và các bên liên quan khác như doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có quan tâm. 
Trong các phương pháp nói trên, khuyến khích tổ chức họp với đại diện các thôn và các bên liên quan kết hợp với niêm yết công khai tại các nơi sinh hoạt công cộng của xã và thôn bản.
Hướng dẫn tổ chức phiên họp với đại diện các thôn  
Mục tiêu: Nhằm đảm bảo Ban quản lý thôn và các bên liên quan nắm vững mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, nội dung và tiến trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất cũng như các qui định tài chính liên quan và các bước tiếp theo cần tiến hành. 
Thành phần tham gia
· Ban quản lý xã, các cán bộ kỹ thuật khác hoặc các đơn vị khác mà xã thấy cần. 

· Đại điện của Ban giám sát cộng đồng cấp xã 

· Ban quản lý thôn bản và đại diện chi hội phụ nữ thôn, đại diện các hộ hưởng lợi

- Các bên liên quan khác như doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các đơn vị liên quan khác.

Nội dung họp
BQL xã chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp. Các nội dung xã thông báo và thảo luận với các thôn bao gồm:

- Kế hoạch thực hiện các dự án phát triển sản xuất đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH ở địa phương và các điểm cần bổ sung, thay đổi; kế hoạch sản xuất nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã và các dự án sẽ triển khai, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi tham gia dự án. 
- Các chính sách, qui định trong liên kết sản xuất với các bên khác như các doanh nghiệp, hợp tác xã. 
- Hỗ trợ thảo luận làm rõ các nội dung trên cũng như hỗ trợ đại diện các thôn thảo luận, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các bên liên quan khác nếu phù hợp.
- Phổ biến cách thức tiến hành họp thôn và mẫu biên bản họp (xem chi tiết trong bước sau).   
- Lập kế hoạch cho các bước tiếp theo để xây dựng và thực hiện dự án.  
Hướng dẫn kỹ thuật Bước 3: Họp các thôn lấy ý kiến về nội dung dự án HTSX, và lựa chọn hộ tham gia 
Chủ trì cuộc họp: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng thôn, bản.

Đối tượng tham gia dự án: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác quan tâm.

Cách thức tiến hành: Tổ chức họp cấp thôn, bản (có ít nhất 2/3 số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia) để thảo luận lựa chọn nội dung dự án, danh sách đối tượng tham gia dự án (hộ tham gia dự án phải đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, có cam kết thực hiện đúng các quy định của dự án, đối ứng kinh phí để triển khai dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC); doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (nếu có).
Hướng dẫn cụ thể cho họp thôn bản:  

Mục tiêu của phiên họp

- Thông báo về kế hoạch thực hiện các dự án phát triển sản xuất đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH của địa phương, kế hoạch sản xuất nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã và các dự án sẽ triển khai, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi tham gia dự án. 
- Thảo luận lựa chọn tên dự án, nội dung dự án, cơ chế tham gia đóng góp và thực hiện dự án.
- Bình chọn các hộ tham gia theo tiêu chí của chương trình. 
- Thu thập các thông tin liên quan đến dự án/xây dựng dự án
- Lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.   

Thành phần tham gia

· Đại diện xã
· Các bên liên quan như doanh nghiệp, hợp tác xã...vv, nếu họ quan tâm tham gia. 

· Ban quản lý thôn bản

· Đại điện của thôn thuộc Ban giám sát cộng đồng  

- Ít nhất có 2/3 đại diện của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong thôn tham gia, và có ít nhất 50% người tham gia họp thôn là phụ nữ (nếu các hộ hưởng lợi đã được lựa chọn trong lập kế hoạch hàng năm thì cần đảm bảo 100% các hộ này tham gia họp). 
Nội dung họp

- Trưởng thôn thông báo kế hoạch thực hiện các dự án phát triển sản xuất đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã và các dự án sẽ triển khai, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi tham gia dự án, các chính sách, qui định trong liên kết sản xuất và khả năng các hộ vay vốn từ ngân hàng để tăng qui mô, hiệu quả của sản xuất. 

- Thảo luận lựa chọn nội dung dự án, cơ chế tham gia đóng góp và thực hiện dự án và các thông tin khác theo yêu cầu như trong Mẫu biên bản họp (Phụ lục 2) 

- Các hộ thảo luận, bầu chọn hộ tham gia (nếu chưa bầu trước đây) theo tiêu chí như trong phần dưới đây. 

- Các hộ có thể thành lập tổ nhóm sản xuất nếu cần thiết (xem phần Hướng dẫn kỹ thuật về thành lập tổ nhóm).  

- Trưởng thôn có thể thảo luận với các hộ về mô hình quay vòng vốn (xem phần hướng dẫn kỹ thuật về Quay vòng vốn) khả năng vay vốn ngân hàng chính sách để đóng góp vốn, tăng số lượng hộ tham gia và qui mô của dự án. 

- Trưởng thôn căn cứ vào kết quả của phiên họp, hoàn thành Biên bản và bản đăng ký tham gia của các hộ. 

Tiêu chí lựa chọn hộ tham gia:

- Các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo;
- Người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo, tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,... thuộc hộ nghèo được tham gia dự án;
- Nhóm hộ, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư trên địa bàn; 

- Tổ chức và cá nhân có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ đầu vào, chế biến, đầu ra cho các hoạt động sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

Các hộ nói trên cần có đất đai, lao động, tư liệu sản xuất phù hợp với phương án sản xuất.

Lưu ý: nếu thành lập nhóm hộ, tổ hợp tác cần được Ủy ban nhân dân xã chứng nhận (trong đó tỷ lệ hộ không nghèo tham gia nhóm hộ, tổ, nhóm hợp tác tối đa là 30%). Người đại diện của nhóm hộ, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư là tổ trưởng, trưởng nhóm do các thành viên bầu ra và ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (không hỗ trợ các hộ hộ không nghèo). 
Hướng dẫn kỹ thuật Bước 4: Xây dựng dự án HTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
Đối tượng thực hiện: Cán bộ được Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ.

Cách thức thực hiện: Tổng hợp biên bản của các cuộc họp thôn, bản, tiến hành phân tích nhanh chuỗi giá trị để xây dựng dự án (mẫu dự án như trong Phụ lục 3). 
Đối với các dự án liên xã và do cơ quan cấp huyện chủ trì, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi các tài liệu liên quan bao gồm cả Biên bản họp thôn, bản và danh sách đối tượng tham gia dự án về cơ quan chủ trì dự án để tổng hợp thành dự án chung. 

Cơ quan chủ trì thực hiện dự án tổng hợp nội dung và danh sách đối tượng tham gia dự án của các xã; xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo mẫu như trong Phụ lục 4 để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Những dự án có liên kết tiêu thụ sản phẩm cần có  hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân tham gia dự án (mẫu hợp đồng như Phụ lục 4).  

Phương pháp thực hiện cụ thể
Để đảm bảo tránh rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Chương trình khuyến khích trước khi xây dựng dự án cần tiến hành phân tích chuỗi giá trị. Việc phân tích chuỗi giá trị đơn giản áp dụng cho các hoạt động/dự án hỗ trợ sản xuất của Chương trình 135 sẽ được tiến hành thông qua phương pháp cho điểm như trong phần dưới đây. Các hướng dẫn chi tiết về phân tích chuỗi giá trị ở mức cao hơn (nếu địa phương nào muốn áp dụng, xem chi tiết như trong Phụ lục 7).  
Phân tích chuỗi giá trị
a) Một số khái niệm  

Một chuỗi giá trị có thể được coi như là tập hợp các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm có liên quan đến nhau do những người/đơn vị khác nhau thực hiện (ví dụ nhà cung cấp vật tư, nông dân, người thu mua, buôn bán, vận chuyển, chế biến, các nhà bán lẻ, người tiêu thụ...vv). 
Phân tích chuỗi giá trị chỉ là một phương pháp phân tích và thu thập thông tin về quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách có hệ thống, vì vậy các thông tin mà việc phân tích chuỗi giá trị mang lại có thể dẫn đến quá trình ra quyết định phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm như cải thiện hệ thống sản xuất, nâng cao năng lực cho người sản xuất, liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi nhằm gia tăng giá trị sản phẩm/nâng cao thu nhập, đánh giá và tiếp cận thị trường, lồng ghép giới, xây dựng và điều chỉnh chính sách...vv.  
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Ví dụ đơn giản về một chuỗi giá trị

Vậy các thông tin mà phân tích chuỗi giá trị mang lại bao gồm những gì? Thông tin mang lại bao gồm:

- Con đường đi của sản phẩm diễn ra như thế nào (ví dụ như từ sản xuất, đến thu hoạch, chế biến, bán sản phẩm, người tiêu thụ sản phẩm...vv).

- Ai tham gia và họ làm gì?

- Thông tin gì được chia sẻ và việc chia sẻ tiến hành như thế nào giữa các bên liên quan?

- Các loại hình quan hệ giữa các bên liên quan và ai đang nắm giữ quyền lực, quyền ra quyết định? 

- Phân bố các chi phí và lợi nhuận theo các mắt xích của chuỗi

- Các khó khăn, rào cản và cơ hội nâng cao giá trị của các khâu trong chuỗi, giá trị của sản phẩm? 

- Xác định khả năng cải tiến chuỗi và các rủi ro liên quan

Mục đích của các hướng dẫn trong sổ tay này khi phân tích chuỗi giá trị bao gồm:
· Xem xét tính khả thi của các mô hình/dự án hỗ trợ sản xuất

· Hiểu biết đơn giản về thị trường tiêu thụ sản phẩm

· Xác định nhu cầu cần đối tác liên kết và các yêu cầu về năng lực của đối tác liên kết. 

- Tìm ra nhu cầu nâng cao năng lực cho người sản xuất, tổ nhóm và doanh nghiệp/đối tác liên kết liên quan.

- Tìm các cơ hội tiềm năng và hoạt động ưu tiên nhằm  nâng cao giá trị của chuỗi bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư cho toàn bộ chương trình, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp

- Tìm ra tác nhân nào là chủ đạo trong việc nâng cao giá trị của chuỗi nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ, nâng cao hiệu quả đầu tư.  

Trong chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, việc phân tích chuỗi giá trị còn góp phần gia tăng giá trị liên kết với các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng gắn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (ví dụ đường để vận chuyển sản phẩm, kho chứa nông sản...vv). 
b) Cách thức phân tích đơn giản về chuỗi giá trị
Việc phân tích chuỗi giá trị một cách đơn giản được tiến hành bằng phương pháp cho điểm với 6 nhóm tiêu chí chính liên quan đến mô hình chuỗi giá trị, bao gồm: 

· Nguồn lực đầu vào

· Qui trình sản xuất
· Hiệu quả kinh tế 

· Thị trường 

· Mức độ tác động đến môi trường, sức khỏe con người
· Mức độ phù hợp với các nguyên tắc, qui định của chương trình

Người tham gia phân tích có thể gồm: 

· Cán bộ của xã

· Đại diện các thôn

· Đại diện các tổ chức tham gia liên kết sản xuất (nếu có)

Nhóm phân tích thảo luận và trả lời các câu hỏi trong bảng ở trang sau và cho điểm theo thang điểm từ 1 đến 5. 

· Điểm 1: 
Điểm thấp nhất

· Điểm 5: 
Điểm cao nhất

Việc đánh giá/cho điểm là trên cơ sở hiện tại (không phải tương lai sau khi có dự án can thiệp/tập huấn). Các mục được điểm thấp chính là các năng lực của đối tác liên kết cần tìm hoặc là lĩnh vực cần tập huấn, nâng cao năng lực. 
Bảng 1. Cho điểm phân tích chuỗi giá trị cho một dự án/mô hình hỗ trợ sản xuất

	#
	Các tiêu chí 
	1
	2
	3
	4
	5
	Ghi chú/lý do cho điểm

	I
	Tiềm năng về nguồn lực đầu vào
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Tiềm năng đất đai, tư liệu sản xuất thực hiện hoạt động
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Tiềm năng nhân lực để sản xuất 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Khả năng đóng góp tài chính của các bên liên quan 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Dịnh vụ vật tư đầu vào chất lượng đảm bảo và có thể tiếp cận được dễ dàng
	
	
	
	
	
	

	II
	Tiềm năng của qui trình sản xuất và sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Loại hình sản xuất (cây trồng, vật nuôi) phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Năng lực kỹ thuật của các hộ/các bên liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm (nếu cần chế biến sản phẩm) 
	
	
	
	
	
	Ví dụ kỹ thuật canh tác, tiêm phòng dịch bệnh

	7. 
	Khả năng nâng cấp qui trình sản xuất, chế biên sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Năng lực quản lý, vận hành qui trình sản xuất, chế biến sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Dịnh vụ hỗ trợ sản xuất, chế biến sản phẩm có sẵn với chất lượng đảm bảo
	
	
	
	
	
	Ví dụ dịch vụ thú y

	10. 
	Mức độ ít rủi ro của sản xuất đặc biệt liên quan đến rủi ro về thiên tai, biến đổi khí hậu.  
	
	
	
	
	
	Ít rủi ro thì điểm cao

	III
	Hiệu quả kinh tế 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Hiệu quả kinh tế của hoạt động/khả năng mang lại thu nhập cho các hộ tham gia
	
	
	
	
	
	Lợi nhuận - chi phí/thời gian 

	12. 
	Khả năng góp phần đa dạng hóa sinh kế
	
	
	
	
	
	Tức nguồn thu mới. 

	13. 
	Khả năng tận dụng được thời gian nhàn rỗi, nông nhàn
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tiềm năng thị trường 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Sản phẩm làm ra/hoặc sau khi chế biến đáp ứng yêu cầu chất lượng của thị trường
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Sản phẩm có thể bán được dễ dàng với qui mô sản xuất đang đề xuất 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Sản phẩm ít gặp rủi ro về thị trường (rủi ro cao thì điểm thấp) 
	
	
	
	
	
	Ví dụ thị trường rất bấp bênh trong vòng khoảng 10 năm nay. 


	V
	Mức độ tác động đến môi trường, sức khỏe con người
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Qui trình sản xuất hoặc chế biến sản phẩm áp các thực hành tốt như IPM, Vietgap, “3 tăng 3 giảm”, ủ phân hữu cơ...vv. 
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Sản phẩm/hoặc các sản phẩm phụ kèm theo không có tác dụng tiêu cực đến môi trường
	
	
	
	
	
	Không ảnh hưởng xấu, hoặc có tác động tốt thì điểm cao. 

	19. 
	Có hệ thống giảm thiểu tác động môi trường (ví dụ xây dựng hệ thống cống thải phù hợp, có khả năng/hệ thống tái sử dụng sản phẩm). 
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Qui trình sản xuất, sản phẩm không gây tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất khác. 
	
	
	
	
	
	Không ảnh hưởng xấu, hoặc có tác động tốt thì điểm cao. 

	VI
	Mức độ phù hợp với các nguyên tắc, qui định của Chương trình 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm 6 mục 
	
	
	
	
	
	


c) Phân tích kết quả
- Nếu tổng số điểm chia trung bình trên 4 điểm, và có giải pháp khắc phục rủi ro (nếu có) thì mô hình sản xuất/Dự án sản xuất có tính khả thi cao.  

- Nếu điểm trung bình cao hơn 3 và có giải pháp khắc phục rủi ro (nếu có) thì mô hình sản xuất/Dự án sản xuất có tính khả thi trung bình. 

- Nếu tổng số điểm dưới 3 thì mô hình sản xuất/Dự án sản xuất có tính khả thi thấp.
- Các mục được điểm thấp chính là các năng lực của đối tác liên kết cần tìm hoặc là lĩnh vực cần tập huấn, nâng cao năng lực. 

Trong trường hợp tính dự án có tính khả thi thấp, rủi ro cao và không có giải pháp cho các vấn đề này (ví dụ không giải quyết được thông qua tập huấn hoặc thông qua liên kết sản xuất), cần thảo luận giảm qui mô của dự án hoặc bỏ hoạt động sản xuất này, thay thể bằng các mô hình/hoạt động khác mang tính khả thi hơn. 

Cán bộ xã phối hợp các thông tin đã thu thập từ họp thôn và kết quả phân tích chuỗi giá trị để xây dựng dự án. Những dự án có liên kết tiêu thụ sản phẩm cần có  hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân tham gia dự án. 
Mẫu  báo cáo về phân tích  chuỗi giá trị cho các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 như trong Phụ lục 6.  
Hướng dẫn kỹ thuật Bước 5: Trình dự án HTSX lên UBND huyện phê duyệt 
Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với các dự án do xã làm chủ đầu tư), đơn vị chủ trì dự án cấp huyện (đối với dự án liên xã), sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Tài liệu trình gồm có: Tờ trình phê duyệt dự án; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Biên bản họp thôn, bản và bảng tổng hợp danh sách đối tượng tham gia dự án, báo cáo phân tích chuỗi giá trị.

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án theo quy định; thời gian tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài liệu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định.

Cơ sở để thẩm định, phê duyệt dự án áp dụng các tiêu chí như trong Bảng 1 ở phần Hướng dẫn kỹ thuật Bước 4, bao gồm:

· Tiềm năng về nguồn lực đầu vào. 

· Tiềm năng của qui trình sản xuất và sản phẩm. 

· Tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. 

· Tiềm năng về thị trường.
· Mức độ tác động đến môi trường, sức khỏe con người. 

- Mức độ phù hợp với các nguyên tắc và qui định khác của Chương trình bao gồm cả các đơn giá, mức chi. 
Các đơn giá, mức chi cho các hạng mục của dự án căn cứ trên giá cả tại thị trường địa phương và các qui định của Chương trình. Các đơn vị làm  nhiệm vụ thẩm định Dự  án chịu trách nhiệm thẩm định tính phù hợp của các đơn giá, mức chi này. 

Nếu tổng số điểm chia trung bình trên 4 điểm, và có giải pháp khắc phục rủi ro (nếu có) thì mô hình sản xuất/Dự án sản xuất có tính khả thi cao.  

Nếu điểm trung bình cao hơn 3 và có giải pháp khắc phục rủi ro (nếu có) thì mô hình sản xuất/Dự án sản xuất có tính khả thi trung bình. 

Nếu tổng số điểm dưới 3 thì mô hình sản xuất/Dự án sản xuất có tính khả thi thấp.
Hướng dẫn kỹ thuật Bước 6: Tổ chức thực hiện các dự án HTSX, giám sát, đánh giá và bổ sung điều chỉnh kế hoạch 
Việc tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá, điều chỉnh kết hoạch thực hiện theo các qui định như trong Phần I của Sổ tay. 
2. Các hướng dẫn kỹ thuật khác  

2.1. Hướng dẫn Thành lập tổ nhóm/doanh nghiệp

a) Thành lập tổ hợp tác – Hợp tác xã hay doanh nghiệp 

Hiện nay trong các vùng miền núi thuộc địa bàn Chương trình 135, hầu hết không có hợp tác xã do tính chất phức tạp về hệ thống quản lý và giá trị mà nó mang lại không nhiều cho thành viên. Ở cấp thôn bản hoặc ở các xã vùng dân tộc thiếu số, hầu như người dân cũng ít thành lập doanh nghiệp (trừ các trường hợp ở thị trấn huyện). 

Tổ hợp tác nếu có thường chỉ tồn tại ở hình thức tổ nhóm/tổ đổi công không chính thức, không đăng ký do việc đăng ký không mang lại nhiều giá trị cho các thành viên (không có tư cách pháp nhân, không được vay vốn...vv).

Bảng 2 dưới đây phân tích sơ bộ ưu/nhược điểm của 3 loại hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã và Doanh nghiệp để BQL xã hoặc huyện có thể cung cấp thêm thông tin cho người dân lựa chọn và quyết định.
Bảng 2: Một số thông tin về các loại hình tổ chức ở cấp cộng đồng

	Hạng mục
	Tổ hợp tác
	Hợp tác xã
	Doanh nghiệp

	Số thành viên
	Từ 3 người trở lên
	Từ 7 người trở lên
	Từ 1 người trở lên  

	Hồ sơ đăng ký thành lập 
	Rất đơn giản
	Phức tạp
	Phức tạp 

	Cơ quan duyệt đăng ký thành lập
	UBND xã
	Cơ quan liên quan cấp huyện 
	Cơ quan liên quan cấp huyện 

	Yêu cầu có trụ sở giao dịch
	Không yêu cầu
	Yêu cầu có trụ sở chính thức
	Trụ sở đơn giản

	Tư cách pháp nhân
	Không có, không vay được vốn ngân hàng
	Có, vay được vốn ngân hàng
	Có, vay được vốn ngân hàng

	Cơ cấu quản lý
	Rất đơn giản, tự xây dựng, tự quản
	Phức tạp, yêu cầu có Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát
	Rất đơn giản

	Hệ thống kế toán
	Không yêu cầu
	Yêu cầu đạt chuẩn hệ thống kế toán áp dụng cho HTX
	Yên cầu đạt chuẩn hệ thống kế toán doanh nghiệp

	Báo cáo thuế và nộp thuế
	Không yêu cầu
	Yêu cầu hàng tháng 
	Yêu cầu hàng tháng

	Yêu cầu có vốn ban đầu (vốn điều lệ hoặc pháp định)
	Không yêu cầu
	Có
	Có

	Thành viên phải góp vốn
	Không yêu cầu
	Có
	Tùy loại hình

	Báo cáo hoạt động định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước
	Không yêu cầu
	Có
	Không yêu cầu


b) Thành lập tổ hợp tác

Tổ hợp tác là hình thức tổ chức được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác và có chứng thực của UBND xã theo các qui định của Nghị định Số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007. 

Nếu tổ hợp tác được thành lập với sự hỗ trợ của Chương trình 135 thì trong đó tỷ lệ hộ không nghèo tham gia nhóm hộ, tổ, nhóm hợp tác tối đa là 30%.

Nếu các hộ sản xuất muốn thành lập tổ nhóm thì có thể tổ chức họp thành lập theo tiến trình sau:

- Các thành viên tự họp và dựa trên phương án sản xuất/hoạt động đã thống nhất, lập kế hoạch thực hiện các hoạt động sản xuất, thời gian dự kiến, các trách nhiệm cụ thể của các thành viên. Các hoạt động sản xuất có thể bao gồm như : 

· Các hỗ trợ kỹ thuật : Tập huấn kỹ thuật, đi mua vật tư sản xuất, nhận vật tư sản xuất, tham quan, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động…vv.

· Chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá, hộ thảo đầu bờ …vv. 

· Các hoạt động nâng cao năng lực khác cho thành viên tổ nhóm. 

- Thảo luận về nội qui, cam kết của các thành viên nhóm. Nội qui có thể bao gồm các điểm sau :

· Cam kết : cam kết áp dụng đúng kỹ thuật đã được tập huấn, cam kết đóng góp tiền hoặc vật liệu, công sức như đã thảo luận, cam kết thực hiện đúng nội qui tổ nhóm, cam kết chia sẻ kinh nghiệm với các hộ khác, cam kết giúp đỡ các thành viên khó khăn hơn, sinh hoạt nhóm…vv. 

· Bầu tổ trưởng (hoặc có cả tổ phó nếu nhóm thấy cần thiết). 

· Qui định về việc xin ra khỏi tổ nhóm hoặc kết nạp thành viên mới.

· Vai trò trách nhiệm của tổ trưởng và tổ viên

· Các qui định khác tuỳ theo tính chất của hoạt động (ví dụ bao vệ môi trường, cấm thả rông gia súc phá hoại hoa màu, bảo vệ rừng, không làm ô nhiễm nguồn nước ...vv).  

Việc thành lập tổ nhóm phải được trưởng thôn và UBND xã phê duyệt. Các tài liệu cần trình phê duyệt bao gồm danh sách thành viên, biên bản họp, nội qui tổ nhóm.  

c) Thành lập Doanh nghiệp và hợp tác xã

Toàn bộ các qui trình thủ tục và mẫu biểu về thành lập hợp tác xã hoặc doanh nghiệp đều có sẵn theo qui định của Chính phủ tại Phòng kế hoạch và đầu tư cấp huyện. UBND các xã có thể hướng dẫn người dân trong trường hợp người dân muốn thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã.
2.2. Hướng dẫn về quay vòng vốn 

a) Quay vòng vốn là gì?

Quay vòng vốn trong các tổ nhóm là mô hình đã được áp dụng nhiều ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, trong đó, hộ nhận hỗ trợ ban đầu sẽ chuyển một phần/hoặc toàn bộ khoản hỗ trợ đã nhận được cho các hộ tiếp theo sau một chu kỳ sản xuất. Việc quay vòng vốn thường được thực hiện bằng hiện vật, song một số trường hợp cũng sử dụng tiền mặt. 

Điển hình của quay vòng vốn bằng hiện vật là mô hình ngân hàng bò, trong đó hộ được nhận hỗ trợ bò sinh sản, khi bò mẹ để thì bê con (hoặc bò mẹ) được chuyển cho một hộ khác trong nhóm. Với phương pháp này, ví dụ tại xã Bình Dương và Lương Can, tỉnh Cao Bằng ”sau chưa đầy 2 năm thực hiện, tổng đàn bò từ 50 con ban đầu đã lên tới 147 con, tăng thêm 51 con.  Ngoài 36 hộ ban đầu, có thêm 12 hộ được nhận bò luân chuyển từ các hộ nhận bò ban đầu. Hoạt động chăn nuôi bò đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho các hộ tham gia thực hiện mô hình”.

Trong khuôn khổ hướng dẫn của Sổ tay này cho các xã vùng Chương trình 135, Chương trình khuyến khích hình thức quay vòng vốn bằng hiện vật do tính chất đơn giản, không đòi hỏi hệ thống sổ sách ghi chép phức tạp, phù hợp với các cộng đồng nghèo thuộc địa bàn chương trình 135. 

b) Các qui định về quay vòng vốn

Theo qui định của Chương trình MTQG GNBV, ”vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo phương thức luân chuyển trên địa bàn thực hiện dự án. Mức, thời gian và hình thức luân chuyển do cộng đồng tự thảo luận, thống nhất, xây dựng quy chế, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định phê duyệt”.

”Tuỳ điều kiện cụ thể và khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi một phần chi phí hỗ trợ (tiền mặt hoặc hiện vật), luân chuyển trên địa bàn thực hiện dự án cho phù hợp với từng mô hình và điều kiện cụ thể của từng hộ nghèo tại địa phương để nâng cao trách nhiệm của từng hộ nghèo, bảo đảm nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tham gia thực hiện mô hình”.

Như vậy, nếu không có thông báo bằng văn bản của các cơ quan quản lý Chương trình, việc quay vòng vốn là do cộng đồng tự quyết định.

c) Các bước tiến hành

Để tiến hành quay vòng vốn, trong quá trình thiết kế, xây dựng dự án, các hộ được nhận hỗ trợ có thể tiến hành theo các bước như sau:

· Họp, thành lập tổ nhóm như hướng dẫn ở trên.

· Thảo luận và quyết định về hình thức quay vòng vốn.

· Kết quả thảo luận được ghi trong biên bản thành lập tổ nhóm và nội qui tổ nhóm.

· UBND xã sẽ phê duyệt kế hoạch/nội qui cùng với phê duyệt thành lập tổ nhóm.

· Tổ chức thực hiện theo kế hoạch của Dự án/tổ nhóm.

Dưới đây là một ví dụ về mô hình quay vòng vốn trong mô hình nuôi bò tỉnh Cao Bằng. 
Ví dụ tham khảo: Mô hình Nuôi Bò bản địa và quay vòng vốn 

Tỉnh A hiện đang là một tỉnh nghèo với điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo đều là đồng bào DTTS, sống tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn thuộc các  khu vực vùng núi cao và vùng biên giới trong tỉnh. 

Với sự hỗ trợ của dự án , tỉnh đã triển khai thí điểm các mô hình sinh kế phân cấp trao quyền trọn gói cho người dân tại 2 xã B và C.   Mô hình được triển khai bắt đầu từ tháng 10 năm 2013.

Để tạo điều kiện pháp lý cho việc tổ chức thực hiện, Ban QLDA của tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai mô hình sinh kế theo cách thức phân cấp trao quyền trọn gói cho xã, gửi UBND huyện, phòng Lao động TBXH và UBND 2 xã dự án. 

Trên cơ sở này, UBND 2 xã đã hỗ trợ các trưởng thôn, xóm tổ chức họp dân để thảo luận và phân tích tình hình kinh tế xã hội của thôn bản, với sự tham gia đầy đầy đủ của các  hộ gia đình trong thôn, đặc biệt là các hộ nghèo và phụ nữ. Thông qua  phiên họp này, các hộ gia đình nghèo trong thôn đã thảo luận, phân tích điều kiện đặc thù của thôn bản và của hộ gia đình mình, bàn bạc, lựa chọn và từ đó đề xuất các mô hình phát triển kinh tế phù  hợp với điều kiện của các hộ nghèo trong thôn bản. 

Thông qua phân tích và sàng lọc, người dân 2 xã đã lựa chọn  mô hình nuôi bò sinh sản là loại vật nuôi phù hợp với địa phương, dễ tiêu thụ, hiệu quả kinh tế cao. Địa phương này vốn nổi tiếng là nơi có loại bò địa phương cho thịt ngon, dễ nuôi, phù hợp với năng lực của hộ  nghèo và rất dễ bán. 

Sau  khi đã quyết định lựa chọn loại hình hoạt động, các thôn tổ chức  bình xét hộ tham gia.  Các tiêu chí lựa chọn hộ tham gia đã được các thôn thống nhất đề xuất lựa chọn bao gồm như: 

· Là hộ nghèo, ưu  tiên phụ nữ nghèo

· Có mong muốn và cam kết tham gia, có ý chí vươn lên thoát nghèo

- Cam kết đóng góp 1 khoản tiền để tham gia vào mô hình nhằm tăng ý thức trách nhiệm của hộ gia đình

- Có nguồn nhân lực và các điều kiện khác phù hợp với chăn nuôi bò

- Cam kết thực hiện theo hình thức quay vòng.   

- Cam kết tuân thủ các qui trình, hướng dẫn kỹ thuật của dự án,  bao gồm cả trồng cỏ làm thức ăn cho  bò. 

Được các hộ trong thôn lựa chọn thông qua biểu quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Trên có sở danh sách bình chọn của các thôn và ngân sách đã được giao, UBND xã tổng hợp xây dựng dự án và thông báo kết quả cho thôn. Cán bộ kỹ thuật xã và huyện xuống các thôn bản, hướng dẫn các hộ đã được chọn tham gia mô hình chuẩn bị đất trồng cỏ, chuồng trại và các điều kiện cần thiết khác cho chăn nuôi bò sinh sản. 

Cán bộ kỹ thuật xã cùng các đại diện các thôn và các hộ gia đình hưởng lợi thảo luận,  thống nhất và hợp đồng với đơn vị cung cấp bò giống với các điều kiện cụ thể như giống bò địa phương đảm bảo chất lượng, bò đã được tiêm phòng dịch bệnh và phải nuôi từ 20 ngày trở lên nếu không có bệnh xảy ra mới được giao cho người dân và làm các thủ tục thanh toán kinh phí. 

26 hộ nghèo tại 2 xã đã được nhận bò. Cán bộ khuyến nông và thú y xã đã tổ chức tập huấn cho người dân về trồng cỏ, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho bò. Ngoài ra, các hộ cũng được dự án hỗ trợ tham quan các mô hình nuôi bò theo kiểu vốn quay vòng và trồng cỏ ở các địa bàn khác.

Mô hình đã đạt được các kết quả  rất đáng khích lệ. Sau chưa đầy 2 năm thực hiện, tổng đàn bò từ 50 con ban đầu đã lên tới 147 con, tăng thêm 51 con.  Với giá thị trường tại địa phương, ước tính giá trị đàn bò lên tới trên 500 triệu đồng. Ngoài 36 hộ ban đầu, có thêm 12 hộ được nhận bò luân chuyển từ các hộ ban đầu. Hoạt động chăn nuôi bò đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho các hộ tham gia thực hiện mô hình.

Vào cuối năm thứ 2, các hộ trong nhóm đã tổ chức các nhiều cuộc chia sẻ kinh nghiệm về mô hình này cho các hộ nghèo khác trong địa bàn bao gồm cả kỹ thuật chăn nuôi bò, cách thức quay vòng bò, tiến trình tham gia, ra quyết định trong tổ nhóm của mình.

Tỉnh đã tổng hợp các bài học kinh nghiệm về phân cấp trao quyền, sự tham gia và ra quyết định của người dân từ mô hình này và các hoạt động khác trong tỉnh, từ đó xây dựng và thể chế hóa thành qui trình hướng dẫn phân cấp trao quyền, tăng cường sự tham gia của người dân trên địa bàn các xã nghèo, vùng nghèo trong toàn tỉnh.
2.3. Hướng dẫn các hoạt động nâng cao năng lực 

a) Tập huấn về sử dụng Sổ tay

Mô hình tập huấn dưới đây dự kiến số học viên là 35 người. Thời gian 4 ngày. Đây là chương trình tập huấn dự kiến. Trong phạm vi nguồn lực có thể, các địa phương có thể tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực một cách toàn diện hơn hoặc đơn giản hơn.

Chương trình và phương pháp tập huấn dự kiến như sau 

	Thời gian
	Nội dung
	Phương pháp – Ghi chú

	Ngày 1 
	Thảo luận nhóm về toàn bộ nội dung của Sổ tay. 
Cán bộ tập huấn sẽ giải đáp các vấn đề còn chưa rõ. 
	Học viên chia làm 5 nhóm. Cử 1 nhóm trưởng thúc đẩy. Đọc, thảo luận về Sổ tay và ghi lại các vấn đề chưa rõ. 

	Ngày 2 và 3
	Thực hành phân tích chuỗi giá trị. Các nhóm trình bày kết quả - Hỏi và trả lời chung. 
	Học viên chia làm 5 nhóm. Cử 1 thành viên làm nhóm trưởng thúc đẩy. 

	Ngày 4
	Thực hành viết đề xuất dự án 
	Học viên chia làm 5 nhóm. Cử 1 thành viên khác làm nhóm trưởng thúc đẩy. 

	
	Các vấn đề khác 
	Toàn thể


b) Nâng cao năng lực sản xuất, tổ nhóm, doanh nghiệp và hợp tác xã 

Căn cứ vào kết quả phân tích, đánh giá và thẩm định Dự án, BQL huyện, xã, thôn hoặc Chủ trì dự án và các bên liên quan khác có thể xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho các thành viên tổ nhóm hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Các lĩnh vực nâng cao năng lực dự kiến và đơn vị/cá nhân có thể cung cấp hỗ trợ nâng cao năng lực như trong Bảng 3 dưới đây.

Bảng 3 : Các lĩnh vực nâng cao năng lực dự kiến cho HTX, tổ nhóm, doanh nghiệp nhỏ
	 STT
	Lĩnh vực
	Đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh, canh tác theo tiêu chuẩn sạch, an toàn (IPM, Vietgap). 
	Hệ thống nông nghiệp, khuyến nông, bảo vệ thực vật xã, huyện, tỉnh. Chuyên gia tư vấn.  
	Dự án cần lập ngân sách tập huấn khi xây dựng dự án cho các hạng mục này. 

	2
	Kỹ năng mềm (kỹ năng thúc đẩy, tổ chức họp, thảo luận nhóm, lập kế hoạch, phân tích, ưu tiên, giám sát đánh giá...vv)
	Chương trình MTQG 2016-2020
	Đã soạn thảo sổ tay hướng dẫn và có chương trình NCNL về vấn đề này

	3
	Nâng cao năng lực tổ nhóm, hợp tác xã về hoạt động tổ nhóm, hợp tác xã, 
	Liên minh hợp tác xã, chuyên gia tư vấn.  
	Dự án cần lập ngân sách tập huấn khi xây dựng dự án cho các hạng mục này nếu thấy cần thiết. 

	4
	Tập huấn về kỹ năng kinh doanh, thương thảo, phân tích và tiếp cận thị trường trong kinh doanh
	Liên minh hợp tác xã, chuyên gia tư vấn.  
	Sử dụng bộ cập huấn CEFE (Competency-based Economies through Formation of Enterprise) dành cho tổ nhóm, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ đã được soạn thảo và tập huấn cho các Liên Minh hợp tác xã trong 10 năm vừa qua
. 

Một khóa tập huấn trọn gói khoảng 8 ngày với chi phí chuyên gia trong nước giảng dạy khoảng từ 20 đến 50 triệu đồng. 


Phần Phụ lục 
Phụ lục 1. Danh mục các hoạt động không khuyến khích/không được hỗ trợ

a) Danh mục hoạt động không khuyến khích

- Các hoạt động thuộc vùng lõi của các khu vực được bảo tồn như vườn quốc gia, khu bảo tồn và các khu vực đặc biệt khác liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học được liệt kê trong danh mục được bảo vệ theo quyết định số 1107/2015/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường
- Các hoạt động có khả năng gây rủi ro ô nhiễm đất và nguồn nước, những tác động đến sức khỏe liên quan đến sử dụng và xử lý hóa chất nông nghiệp như phân bón/thuốc trừ sâu. 

- Các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm trên diện rộng, ảnh hưởng đến sức khỏa và môi trường mà không có biện pháp giảm thiểu/xử ly phù hợp liên quan đến mùi, phát sinh chất thải, gồm cả xác động vật, phát sinh nước thải, thức ăn liên quan đến an toàn thực phẩm (chất kích thích, vắc-xin...), thiếu an toàn sinh học (ví dụ sử dung dư thừa vắc xin), vi phạm các quyền động vật (liên quan đến điều kiện chuồng nuôi nhốt).

- Các hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu, các đồ uống có cồn.

- Các hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá. 

b) Danh mục hoạt động không được phép hỗ trợ 

- Các hoạt động liên quan đến sử dụng các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo quy định của các cơ quan chuyên ngành Nhà nước. 

- Các hoạt động liên quan đến vận chuyển, kinh doanh trái phép động vật hoang dã hoặc các sản phẩm động vật hoang dã.

- Các hoạt động nhập khẩu, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại hoặc sử dụng giống cây bị nhiễm sinh vật gây hại trong Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật và các hoạt động vi phạm các qui định về kiểm dịch khác như  phát tán sinh vật gây hại, nhân nuôi sinh vật gây hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam hoặc thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam... 

- Các hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng các chất nguy hiểm như hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy, phóng xạ. 

- Các hoạt động khác mà pháp luật cấm. 
c) Các qui định pháp lý khác cần tuân thủ  
1. Quy định pháp lý về môi trường của Chính phủ Việt Nam  


Các hoạt động đầu tư trong Chương trình PforR phải tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường (Luật BVMT) năm 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2015 hướng dẫn triển khai thực hiện Luật BVMT.Luật BVMT và Nghị định số 18 yêu cầu phải lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch Bảo vệ Môi trườgn cho các dự án đầu tư: 


Phụ lục IV của Nghị định số 18/2015/ND-CP không phải lập báo cáo ĐTM cũng quy định những hoạt động không phải lập ĐTM hoặc Kế hoạch Bảo vệ Môi trường bao gồm: 

· Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại, truyền thông, và thông tin đại chúng

· Mua bán các sản phẩm do 1 hộ gia đình sản xuất

· Chăn nuôi với diện tích chuồng trại nhỏ hơn 50 m2, nuôi trồng thủy sản với diện tích mặt nước nhỏ hơn 5,000 m2

· Hoạt động nông lâm nghiệp quy mô hộ gia đình 

· Xây dựng nhà cửa, văn phòng, nhà khách vv có diện tích nhỏ hơn 500 m2.


Những dự án đầu tư liệt kê trong Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2015 phải lập Đánh giá Tác động Môi trường (ĐGTĐTMT) trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Điều 19). Cần tiến hành hoạt động Lấy ý kiến với các cộng đồng bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng ĐGTĐTMT (Điều 21, Luật BVMT). Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ĐGTĐTMT theo quy định tại Điều 23 Luật BVMT. Nội dung và hoạt động trình bày ĐGTĐTMT được quy định trong Phụ lục 2.3 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015. Nội dung chính của ĐGTĐTMT bao gồm: i) Mô tả dự án; Điều kiện cơ sở; Đánh giá tác động; Các biện pháp giảm thiểu tác động; Kế hoạch Theo dõi và Giám sát Môi trường; Tóm lược kết quả Lấy ý kiến cộng đồng.

Những dự án đầu tư không phải lập ĐGTĐTMT thì phải lập Đề án Bảo vệ Môi trường (KHBVMT) trong giai đoạn chuẩn bị. Kết cấu và nội dung của KHBVMT được quy định trong Phụ lục 2.10 của Thông tư số 18. Nội dung chính của KHBVMT bao gồm:  Thông tin tổng quát về dự án và chủ đầu tư dự án; Những biện pháp giảm thiểu tác động cần thực hiện trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành. Các bản Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (KH BVMT) phải được trình lên Ủy ban Nhân dân huyện xem xét và phê duyệt. UBND huyện có thể xem xét và ủy quyền cho UBND xã xác nhận các bản KH BVMT của những hoạt động quy mô hộ gia  đình được thực hiện trên địa bàn xã

2. Thủ tục bảo vệ môi trường áp dụng cho hoạt động chăn nuôi

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 yêu cầu lập Đánh giá Tác động Môi trường (ĐGTĐMT) đối với những trang trại gia súc/gia cầm có tổng diện tích từ 1000m vuông (hoặc từ 500 chuồng nuôi động vật hoang dã) trở lên và trình Sở TN&MT thẩm định. Những chuồng nuôi dưới 50m vuông không yêu cầu đưa vào tài liệu đánh giá tác động môi trường. Những chuồng nuôi từ 50-1.000m vuông cần lập Đề án Bảo vệ Môi trường.

Cần xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Những trang trại xả từ 5m khối nước thải mỗi ngày trở lên phải xin giấy phép xả thải.  
Những biện pháp giảm thiểu tác động kiến nghị áp dụng cho hoạt động chăn nuôi

	Loại hình hỗ trợ
	Các biện pháp bảo vệ môi trường

	Gia súc 

	Vị trí lồng chuồng:

· Càng xa khu sinh hoạt hộ gia đình càng tốt

· Nằm cuối hướng gió phổ biến - chuồng nuôi cần bảo đảm mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông

· Thuận tiện cho việc lau rửa, thu gom và quản lý rác thải và chất thải rắn.
· Cách xa đường (bảo đảm an toàn sinh học, dễ cách ly trong trường hợp bùng phát dịch)

· Diện tích chuồng trại và các ô ngăn cách đủ lớn để đảm bảo quyền lợi của gia súc, vật nuôi

Quản lý chất thải:

· Không xả rác thải chưa xử lý ra môi trường

· Xây hầm sinh khối nếu có tương đối nhiều động vật cỡ lớn

· Xây bể có nắp để chứa chất thải rắn và lỏng. Nên để chất thải lên men để sử dụng làm phân bón 

· Lau rửa chuồng nuôi hàng ngày, tổng vệ sinh hàng tuần

· Quản lý cảnh quan và mùi hôi:

· Trồng cây xung quanh khu vực chuồng nuôi. Cây cối giúp tạo bóng mát, chắn gió, hấp thụ CO2, O2. 
Cấm:
Không sử dụng thức ăn chăn nuôi có chứa hóa chất cấm, những loại thuốc kháng sinh được liệt kê trong Thông tư số 28/2014/TT-BNN ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Bộ NN&PTNT (bao gồm 21 chất: Cabuterol, cimaterol, clenbuterol, chloramphenicol, Diethylstilbestrol (DES) dimetridazole, Fenoterol, Furazonlidon và Nitrofuran derivatives, isoxuprin, methyl-testoterone, metronidazole, Noz-testorerone 1, ractopamine, sabutamol, terbutaline, stilbenes, trenbolone, zaranol, melamine (nồng độ lớn hơn 2,5 mg/kg), bacitracin, carbadox và olaquidox).

	Gia cầm 
	· Diện tích chuồng trại và các ô ngăn cách đủ lớn để đảm bảo quyền lợi của gia súc, vật nuôi

(Quyết định số 3065/QĐ - BNNPTNT – Chương 2, Điều 3)

· Lồng chuồng nuôi cần tách riêng với khu vực sinh hoạt hộ gia đình; trang trại nên nằm cách xa các khu dân cư, trung tâm y tế, chợ, trường học 

· Khu vực nuôi gia cầm nên có hàng rào bao quanh, tách riêng gia cầm với gia súc, cách ly những cá thể gia cầm bị bệnh

· Chỉ chăn nuôi những giống loài gia cầm được liệt kê trong Quyết định số 67/2005/SD/BNN ngày 31 tháng 10 năm 2015

· Dụng cụ và lồng nuôi phải được làm sạch sau khi sử dụng hoặc làm sạch thường xuyên. 

· Chỉ giết mổ gia cầm lấy thịt ít nhất là 28 ngày sau khi tiêm chủng

Cấm: 

· Chăn thả kiểu thả rông cả trên mặt đất và dưới nước 

Những quy định khác trong Quy chế này:

· Chương 3: Ao nuôi và những điều cấm

· Chương 4: vận chuyển và những điều cấm

· Chương 4: giết mổ và những điều cấm


Những biện pháp giảm thiểu tác động kiến nghị áp dụng cho các hoạt động sản xuất quy mô hộ gia đình
	Loại hình hoạt động (hộ gia đình/quy mô nhỏ)
	Biện pháp giảm thiểu tác động

	Trồng trọt
	Tham dự hoạt động tập huấn và áp dụng tiêu chuẩn Vietgap, ba tăng ba giảm, Quản lý Dịch hại Tổng hợp (QLDHTH)

Không vi phạm những điều cấm liệt kê trong Luật Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật Những hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
3. Nhập khẩu, sản xuất, vận chuyển, lưu trữ, buôn bán những loại thực vật nhiễm dịch hại chưa được xử lý hoặc sử dụng những loại hạt giống nhiễm dịch hại chưa được xử lý trong nằm trong danh mục yêu cầu kiểm dịch.

4. Phát tán dịch hại.

5. Nuôi cấy dịch hại, ngoại trừ trường hợp có văn bản cho phép của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

6. Sử dụng những loại hóa chất nông nghiệp nằm trong Danh mục hóa chất cấm của Việt Nam hoặc không có tên trong Danh mục Hóa chất nông nghiệp được phép sử dụng tại Việt Nam.

Biện pháp Quản lý Dịch hại Tổng (QLDHTH) hợp cần tuân theo bốn nguyên tắc:

· Sử dụng cây trồng khỏe

·  Bảo vệ thiên địch 

· Thăm đồng thường xuyên

· Tập huấn giúp nông dân trở thành chuyên gia

Phương pháp luận QLDHTH:

·  Kiểm dịch và khử trùng để phòng chống các loài dịch hại mới

· Biện pháp cơ học, bắt côn trùng gây hại bằng tay, loại bỏ các lá nhiễm bệnh, thu gôm và tiêu diệt trứng giun, v.v..

· Phương pháp canh tác, bao gồm làm đất kỹ và nhổ dọn đồng, luân canh cây trồng để hạn chế sự phát triển một số loài côn trùng, gieo hạt xuống giống vào thời điểm thích hợp trong năm với mật độ thích hợp, sử dụng những loài hạt giống có khả năng kháng côn trùng

· Phương pháp sinh học, tức là sử dụng các dạng thể sống để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch hại. Phương pháp này bao gồm việc bảo vệ các loại thiên địch, tạo môi trường sống cho chung, sử dụng các chế phẩm sinh học, v.v..

· Phương pháp hóa học, là sự lựa chọn cuối khi áp dụng những phương pháp được liệt kê ở nhưng tỏ ra không hiệu quả trong kiểm soát dịch hại

	Nuôi trồng thủy sản
	Không vi phạm những điều cấm liệt kê trong Điều 6 Luật Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản. Những hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

· cản trở bất hợp pháp đường di chuyển của các loài thủy sản trên sông, hồ, vịnh, đầm phá, v.v ..
· khai thác những loài thủy sản nằm trong Danh mục hạn chế khai thác, bao gồm cả những loài nằm trong Danh mục hạn chế tạm thời
· xâm phạm các khu bảo tồn thủy sản/động vật biển trên đất liền
· khai thác những nguồn lợi thủy sản tại những khu vực cấm
· sử dụng những công cụ và vật dụng cấm để khai thác thủy sản, bao gồm sử dụng thuốc nổ, dùng điện đánh bắt, v.v ..
· sử dụng những tiền chất hóa học, hóa chất trong Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
· chuyển đổi mục đích sử dụng đất/nước khi chưa được phép
· sử dụng những loại hóa chất , tiền chất hóa học nằm trong danh mục cấm 
· thả những loài thủy sản bị nhiễm bệnh vào ao nuôi thủy sản hoặc môi trường nước tự nhiên
xả thải chất thải và nước thải chưa qua xử lý vào môi trường 

	Sản xuất muối
	Mới chỉ có dự thảo Nghị định về hoạt động sản xuất muối và kinh doanh muối. Những biện pháp giảm thiểu tác động môi trường kiến nghị bao gồm:

· Hoạt động sản xuất muối thủ công phải tuân theo những quy định hiện hành về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường 

· Nguồn nước nguyên sinh được sử dụng để sản xuất muối phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia về nước uống,  

· Cần tổ chức tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật viên và người lao động về an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm 


Phụ lục 2. Mẫu biên bản họp thôn
MẪU BIÊN BẢN HỌP THÔN, BẢN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	UBND XÃ .... 
Thôn/ Bản .... 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	(Tên thôn/ bản), ngày    tháng    năm……


BIÊN BẢN HỌP THÔN, BẢN
Hôm nay, ngày    tháng    năm 20..., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn/bản…….. đã tổ chức họp để:…….. (nêu mục đích cuộc họp).
1. Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì); Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh); Thành phần tham gia (Đại diện UBND xã, các tổ chức, đoàn thể, số lượng đối tượng tham gia: ...).
2. Nội dung cuộc họp
- Phổ biến dự án: Tên dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo; định mức kinh tế kỹ thuật, mức chi hỗ trợ dự án …;

- Thông báo phương án thực hiện dự án, hỗ trợ của nhà nước, thống nhất về đóng góp của người dân, cơ chế thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ của nhà nước (nếu có);
- Bình xét hộ đủ điều kiện tham gia dự án.
3. Lập danh sách các đối tượng tham gia dự án như sau:
	TT
	Tên đối tượng tham gia dự án
	Địa chỉ
	Lao động trong độ tuổi (Người)
	Đăng ký hỗ trợ (Theo khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư 15/2017/TT-BTC)
	Đối ứng của hộ (Ghi rõ đối ứng bằng tiền hiện vật)
	Đăng ký vay vốn từ Ngân hàng CSXH (Triệu đồng)
	Ký xác nhận hoặc dấu tay - điểm chỉ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ ... cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.
	Thư ký cuộc họp
(ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện UBND xã 
(ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ trì (Trưởng thôn/bản)
(ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 3. Mẫu Dự án 
MẪU ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TÊN ĐƠN VỊ ….
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	(Tên xã), ngày      tháng     năm …..


DỰ ÁN ……………………
1. Mục tiêu dự án:
- Tạo việc làm, tăng thu nhập; dự kiến số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án;

- Các mục tiêu cụ thể theo từng dự án…..

2. Địa điểm, thời gian triển khai: (xã, thôn/bản); Thời gian bắt đầu…., thời gian kết thúc…;

3. Đơn vị quản lý, thực hiện dự án:
- Đơn vị quản lý:…………………………

- Đơn vị thực hiện:………………………

4. Nội dung dự án:
a) Kỹ thuật thực hiện dự án, quy trình sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng (nêu rõ các yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật liên quan đến các hoạt động dự án. Ví dụ: Tên giống, chủng loại, yêu cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, các loại vật tư, thiết bị cần thiết, quy trình kỹ thuật áp dụng….)

b) Các hoạt động của dự án:

- Công tác chuẩn bị: Đất đai, lao động, các đối tượng tham gia dự án ….

- Lập danh sách đối tượng tham gia dự án theo mẫu sau:
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Hỗ trợ của Nhà nước (triệu đồng)
	Trong đó:
	Đối ứng (quy theo giá trị) 
Triệu đồng
	Đăng ký vay vốn từ Ngân hàng CSXH (triệu đồng)

	
	
	
	
	Giống
	Vật tư, máy móc
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Cung ứng giống vật tư:……..;

- Tổ chức thực hiện sản xuất ….;

- Tổ chức tiêu thụ sản phẩm (liên kết tiêu với doanh nghiệp, hợp tác xã) ….;

- Thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ (nếu có);

- Kiểm tra, giám sát, tổng kết dự án.

5. Kinh phí thực hiện dự án (Triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng dự toán
	Chia ra các nguồn

	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Đối ứng của người dân
	Vay từ Ngân hàng
	Nguồn khác

	I
	Chi phí Xây dựng dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tập huấn thuật....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Hỗ trợ giống, vật tư máy móc ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chi phí cán bộ kỹ thuật,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Tuyên truyền...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Quản lý dự án ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Tổ chức thực hiện dự án:
- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện;
- Trách nhiệm của các đối tượng tham gia dự án;
- Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng thôn, bản và cán bộ tham gia thực hiện dự án.
 

	 
	Ngày     tháng    năm 20...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục 4. Mẫu Hợp đồng hợp tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
HỢP ĐỒNG
LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Số: ………/ 20... /HĐSXTT
Căn cứ:
- Bộ luật dân sự năm 2015;
- .....
Hôm nay, ngày……… tháng ……… năm 20…. 

tại .......................... ……, hai bên gồm:
BÊN A: DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN .......
Địa chỉ:….…………………………………………………………....
Điện thoại:………………………… Fax: ……………………………....
Mã số thuế: ……………………………………………………………....
Tài khoản: ………………………………………………………………....
Do ông/bà: ………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………. làm đại diện.
BÊN B: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN/NÔNG DÂN…………..
Do ông/bà :…………………… Chức vụ: ………………. làm đại diện.
CMND số:..…………….ngày cấp ……………….nơi cấp……..…………
Địa chỉ: …………………………………………….………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………
Tài khoản: ………………………………………………………………….
Sau khi bàn bạc trao đổi thống nhất, hai bên nhất trí ký Hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung chính
1. Bên B đồng ý Hợp đồng (sản xuất/cung cấp dịch vụ/mua/bán/tiêu thụ) …………cho bên A:
- Thời gian : từ ngày…... tháng ….. năm …….. đến ngày…. tháng ……. năm..........
- Qui mô (ví dụ diện tích): ………..……………… (ha).
- Sản lượng dự kiến: ………………… (tấn).
- Địa điểm: ......................................................................................
2. Bên A đồng ý Hợp đồng (sản xuất/cung cấp dịch vụ/mua/bán/tiêu thụ (trả ngay hoặc ghi nợ) cho bên B (sản xuất/cung cấp dịch vụ/mua/bán/tiêu thụ, giống, vật tư phục vụ sản xuất) cụ thể như sau:
	Tên sản phẩm
	Diện tích sản xuất (ha)
	Số lượng (tấn)
	Đơn giá (đồng/tấn)
	Thành tiền (đồng)

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


3. Nếu bên B tự mua (tên giống hoặc vật tư, dịch vụ)................: ............... (tên giống hoặc vật tư)mà bên B  tự mua phải là loại ...................... đạt tiêu chuẩn, chất lượng của giống ............., được sự chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

4. Bên B bán .................. hàng hóa cho bên A:

- Số lượng tạm tính: ....................................................................................

- Với quy cách, chất lượng, phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm...................... do hai bên đã thoả thuận được ghi ở Điều 3 dưới đây và với số lượng thực tế khi thu hoạch.

Điều 2. Tiêu chuẩn chất lượng và quy cách hàng hóa Bên B phải đảm bảo:

1. Chất lượng hàng..................... theo quy định....................

2. Quy cách hàng hóa..........................................................

3. Bao bì đóng gói.................................................................

Điều 3. Thời gian, địa điểm giao nhận và bốc xếp
1. Thời gian giao hàng

2. Địa điểm giao, nhận hàng

3. Bốc xếp, vận chuyển, giao nhận
Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán, địa điểm giao hàng
1. Giống và vật tư (áp dụng cho trường hợp bên A bán ghi nợ cho bên B):
- Giá các loại vật tư, phân bón, công lao động.

- Phương thức thanh toán.

- Thời hạn thanh toán.

2. Sản phẩm hàng hóa

- Tiêu chuẩn: (các tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa phải đạt được).

- Giá nông sản dự kiến (giá trên thị trường tại thời điểm thu hoạch hoặc giá sàn hoặc mức bù giá….).

- Phương thức và thời điểm thanh toán.

3. Địa điểm giao hàng

- Ghi rõ địa điểm bên B giao sản phẩm nông sản hàng hoá cho bên A.

Điều 5. Trách nhiệm bên A
- Giới thiệu doanh nghiệp/đơn vị cung cấp vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn) cho bên B nếu bên B có nhu cầu.

- Đảm bảo giao giống đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, qui cách và thời hạn đã cam kết (đối với trường hợp bên A bán ghi nợ cho bên B giống phục vụ sản xuất)

- Đảm bảo thu mua sản phẩm hàng hóa đúng theo qui cách - phẩm chất đã cam kết và số lượng thu hoạch thực tế.

- Phối hợp với bên B tổ chức các biện pháp thu mua phù hợp với thời gian thu hoạch của bên B và kế hoạch giao nhận của bên A (căn cứ theo lịch điều phối của bên A).
- Cung cấp bao bì đựng ……… cho bên B (nếu có yêu cầu) sau khi đạt được thỏa thuận mua bán giữa hai bên.

- ……………

Điều 6. Trách nhiệm bên B
- Bên B phải tuân thủ các qui trình canh tác theo yêu cầu của bên A và phù hợp với khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

- Giao, bán sản phẩm hàng hóa đúng theo qui cách về phẩm chất, số lượng (theo thực tế thu hoạch), đúng thời gian, địa điểm giao hàng đã được hai bên thống nhất.

- Cung cấp cho bên A các thông tin về quá trình canh tác, thời gian thu hoạch, địa điểm giao hàng v.v....

- Lập danh sách hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất trong cánh đồng lớn (có danh sách kèm theo hợp đồng).

- …………….
Điều 7. Về chia sẻ rủi ro bất khả kháng và biến động giá cả thị trường.

1. Trường hợp phát hiện hoặc có dấu hiệu bất khả kháng thì mỗi bên phải thông báo kịp thời cho nhau để cùng bàn cách khắc phục và khẩn trương cố gắng phòng tránh, khắc phục hậu quả của bất khả kháng. Khi bất khả kháng xảy ra, hai bên phải tiến hành theo đúng các thủ tục quy định của pháp luật lập biên bản về tổn thất của hai bên, có xác nhận của ủy ban nhân dân xã (huyện) nơi xảy ra bất khả kháng để được miễn trách nhiệm khi thanh lý hợp đồng.

- Ngoài ra, Bên A còn có thể thỏa thuận miễn giảm........% giá trị vật tư, tiền vốn ứng trước cho Bên B theo sự thỏa thuận của hai bên.

2. Trường hợp giá cả thị trường có đột biến gây thua thiệt quá khả năng tài chính của Bên A thì hai bên bàn bạc để Bên B điều chỉnh giá bán nông sản hàng hóa cho Bên A so với giá đã ký tại Điều 1 của hợp đồng này. 

- Ngược lại, nếu giá cả thị trường tăng có lợi cho Bên A thì hai bên bàn bạc để Bên A tăng giá mua nông sản cho Bên B.

Điều 8. Trách nhiệm vật chất của các bên trong việc thực hiện hợp đồng.
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào không thực hiện đúng, thực hiện không đầy đủ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bị phạt bồi thường thiệt hại vật chất.

- Mức phạt vi phạm hợp đồng về số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian và địa điểm phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận ghi vào hợp đồng.

+ Mức phạt về không số lượng: (.......% giá trị hoặc.................. đồng/đơn vị)

+ Mức phạt về không đảm bảo chất lượng:.........................

+ Mức phạt về không đảm bảo thời gian..............................

+ Mức phạt về sai phạm địa điểm.........................................

+ Mức phạt về thanh toán chậm............................................

Điều 9. Xử lý vi phạm
1. Trường hợp bên A vi phạm Hợp đồng

Nếu bên A được xác định là không thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì phải ghi rõ trách nhiệm đền bù hợp đồng của bên A cho bên B.

2. Trường hợp bên B vi phạm Hợp đồng

Nếu bên B được xác định là không thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì phải ghi rõ trách nhiệm đền bù hợp đồng của bên B cho bên A.

Điều 10. Điều khoản chung
1. Trong trường hợp có phát sinh trong hợp đồng thì cả hai bên phải có trách nhiệm cùng nhau thống nhất giải quyết.

2. Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm chỉnh Hợp đồng đã ký, trong quá trình thực hiện có gì thay đổi, hai bên cùng bàn bạc thống nhất để bổ sung bằng văn bản hay phụ lục Hợp đồng. Nếu có trường hợp vi phạm Hợp đồng mà hai bên không thể thương lượng được thì các bên xem xét đưa ra toà án để giải quyết theo pháp luật.

Hợp đồng được lập thành ……. bản, mỗi bên giữ ….. bản có giá trị ngang nhau./.

 

	ĐẠI DIỆN BÊN B
	ĐẠI DIỆN BÊN A

	Xác nhận của ủy ban nhân dân xã hoặc phòng công chứng huyện chứng thực


Phụ lục 5. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án  

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐA DẠNG SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Tình hình chung:
2. Kết quả thực hiện:
	TT
	Nội dung
	Kinh phí được phê duyệt (triệu đồng)
	Kết quả thực hiện (6 tháng, một năm)

	
	
	
	Đơn vị tính
	Khối lượng đã thực hiện
	Tổng phí đã thực hiện (triệu đồng)
	Trong đó
	Đánh giá (% thực hiện/Kế hoạch được phê duyệt)

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ
	Người dân đóng góp
	Vay vốn ngân hàng
	

	I
	Dự án 1....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí Xây dựng dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tập huấn kỹ thuật....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hỗ trợ cho hộ: Chi tiết theo nội dung hỗ trợ của từng dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí cán bộ kỹ thuật,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tuyên truyền...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Quản lý dự án …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Dự án 2:……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Dự án 3……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất khác ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


              Người lập biểu                                                                             Thủ trưởng đơn vị

          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐA DẠNG SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO CỦA CẤP HUYỆN, TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Tình hình chung:
2. Kết quả thực hiện:
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Số hộ tham gia
	Tổng kinh phí cho các dự án (triệu đồng)
	Tổng kinh phí đã thực hiện (triệu đồng)
	Trong đó
	Tổng giá trị vật tư đã thực hiện hỗ trợ (triệu đồng)
	Đánh giá (% thực hiện/ Kế hoạch phê duyệt)

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách hỗ trợ
	Dân đóng góp
	Vay vốn ngân hàng
	
	

	 
	Huyện, xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Trồng trọt Giống cây trồng: Hạt giống (tấn) ....; Cây giống (cây)....; Vật tư (tấn) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án chăn nuôi: Giống vật nuôi (con)...: Thức ăn (tấn)....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án nuôi trồng thủy sản: Con giống (con) ...; vật tư (tấn) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dự án khai thác thủy sản (Ngư cụ (bộ)..., vật tư (tấn) ...;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dự án ngành nghề dịch vụ (Máy móc, thiết bị (cái); Vật tư (tấn) ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Dự án và hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất khác ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Hỗ trợ PTSX khác...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục 6. Mẫu Báo cáo phân tích chuỗi giá trị đơn giản 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ
Xã……, huyện………, tỉnh……….

I. Cơ sở
Việc phân tích chuỗi giá trị được tiến hành dựa trên các mô hình/sản phẩm đề xuất trong bản kết hoạch dự thảo của xã…………, huyện……………., tỉnh. 
Việc phân tích được tiến hành tại…………….., ngày……..tháng……năm……..
Các mô hình/sản phẩm được phân tích bao gồm:

	STT
	Tên mô hình/sản phẩm
	Thôn đề xuất
	Ghi chú

	
	Sản phẩm A
	
	

	
	Sản phẩm B
	
	

	
	…
	
	

	
	…
	
	

	
	
	
	


Các thành viên tham gia phân tích bao gồm:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. Kết quả phân tích các sản phẩm 
Việc phân tích được tiến hành thông qua đánh giá/cho điểm. Các kết quả đánh giá, cho điểm đối với mỗi mô hình/sản phẩm như được các thành viên thống nhất trình bày trong các bảng sau: 
Bảng 1. Kết quả cho điểm phân tích chuỗi giá trị cho mô hình/sản phẩm A
	#
	Các tiêu chí 
	1
	2
	3
	4
	5
	Ghi chú/lý do cho điểm

	I
	Tiềm năng về nguồn lực đầu vào
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Tiềm năng đất đai, tư liệu sản xuất thực hiện hoạt động
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Tiềm năng nhân lực để sản xuất 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Khả năng đóng góp tài chính của các bên liên quan 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Dịnh vụ vật tư đầu vào chất lượng đảm bảo và có thể tiếp cận được dễ dàng
	
	
	
	
	
	

	II
	Tiềm năng của qui trình sản xuất và sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Loại hình sản xuất (cây trồng, vật nuôi) phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Năng lực kỹ thuật của các hộ/các bên liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm (nếu cần chế biến sản phẩm) 
	
	
	
	
	
	Ví dụ kỹ thuật canh tác, tiêm phòng dịch bệnh

	7. 
	Khả năng nâng cấp qui trình sản xuất, chế biên sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Năng lực quản lý, vận hành qui trình sản xuất, chế biến sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Dịnh vụ hỗ trợ sản xuất, chế biến sản phẩm có sẵn với chất lượng đảm bảo
	
	
	
	
	
	Ví dụ dịch vụ thú y

	10. 
	Mức độ ít rủi ro của sản xuất đặc biệt liên quan đến rủi ro về thiên tai, biến đổi khí hậu.  
	
	
	
	
	
	Ít rủi ro thì điểm cao

	III
	Hiệu quả kinh tế 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Hiệu quả kinh tế của hoạt động/khả năng mang lại thu nhập cho các hộ tham gia
	
	
	
	
	
	Lợi nhuận - chi phí/thời gian 

	12. 
	Khả năng góp phần đa dạng hóa sinh kế
	
	
	
	
	
	Tức nguồn thu mới. 

	13. 
	Khả năng tận dụng được thời gian nhàn rỗi, nông nhàn
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tiềm năng thị trường 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Sản phẩm làm ra/hoặc sau khi chế biến đáp ứng yêu cầu chất lượng của thị trường
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Sản phẩm có thể bán được dễ dàng với qui mô sản xuất đang đề xuất 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Sản phẩm ít gặp rủi ro về thị trường (rủi ro cao thì điểm thấp) 
	
	
	
	
	
	Ví dụ thị trường rất bấp bênh trong vòng khoảng 10 năm nay. 


	V
	Mức độ tác động đến môi trường, sức khỏe con người
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Qui trình sản xuất hoặc chế biến sản phẩm áp các thực hành tốt như IPM, Vietgap, “3 tăng 3 giảm”, ủ phân hữu cơ...vv. 
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Sản phẩm/hoặc các sản phẩm phụ kèm theo không có tác dụng tiêu cực đến môi trường
	
	
	
	
	
	Không ảnh hưởng xấu, hoặc có tác động tốt thì điểm cao. 

	19. 
	Có hệ thống giảm thiểu tác động môi trường (ví dụ xây dựng hệ thống cống thải phù hợp, có khả năng/hệ thống tái sử dụng sản phẩm). 
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Qui trình sản xuất, sản phẩm không gây tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất khác. 
	
	
	
	
	
	Không ảnh hưởng xấu, hoặc có tác động tốt thì điểm cao. 

	VI
	Mức độ phù hợp với các nguyên tắc, qui định của Chương trình 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm 6 mục 
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Kết quả cho điểm phân tích chuỗi giá trị cho mô hình/sản phẩm B (tương tự nhú trên)

Bảng 3. Kết quả cho điểm phân tích chuỗi giá trị cho mô hình/sản phẩm C (tương tự nhú trên)

…vv

III.  Tổng hợp kết quả   
Các kết quả phân tích sản phẩm được tổng hợp chung như bảng dưới đây:

	STT
	Tên mô hình/sản phẩm
	Tổng số điểm
	Số điểm tính trung bình
	Rủi ro (nêu tóm tắt)
	Biện pháp khắc phục rủi ro (nêu tóm tắt)

	
	Sản phẩm A
	
	
	
	

	
	Sản phẩm B
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IV.  Đề xuất    
1. Các mô hình được lựa chọn/ưu tiên và lý do
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Các vấn đề liên kết/tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng lực kèm theo các mô hình được đề xuất 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ngày…..tháng….năm…..
	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục 7.  Hướng dẫn Phân tích chuỗi giá trị ở mức độ sâu hơn 
1. Mục đích của phân tích chuỗi giá trị 

Một chuỗi giá trị có thể được coi như là tập hợp các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm có liên quan đến nhau do những người/đơn vị khác nhau thực hiện (ví dụ nhà cung cấp vật tư, nông dân, người thu mua, buôn bán, vận chuyển, chế biến, các nhà bán lẻ, người tiêu thụ...vv). 
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Ví dụ đơn giản về một chuỗi giá trị

Phân tích chuỗi giá trị chỉ là một phương pháp phân tích và thu thập thông tin về quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách có hệ thống, vì vậy các thông tin mà việc phân tích chuỗi giá trị mang lại có thể dẫn đến quá trình ra quyết định phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm như cải thiện hệ thống sản xuất, nâng cao năng lực cho người sản xuất, liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi nhằm gia tăng giá trị sản phẩm/nâng cao thu nhập, đánh giá và tiếp cận thị trường, lồng ghép giới, xây dựng và điều chỉnh chính sách...vv.  
Mục đích của các hướng dẫn trong sổ tay này khi phân tích chuỗi giá trị bao gồm:
- Xem xét tính khả thi của các mô hình/dự án hỗ trợ sản xuất

- Hiểu biết đơn giản về thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Xác định nhu cầu cần đối tác liên kết và các yêu cầu về năng lực của đối tác liên kết. 

- Tìm ra nhu cầu nâng cao năng lực cho người sản xuất, tổ nhóm và doanh nghiệp/đối tác liên kết liên quan.

- Tìm các cơ hội tiềm năng và hoạt động ưu tiên nhằm  nâng cao giá trị của chuỗi bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư cho toàn bộ chương trình, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp

- Tìm ra tác nhân nào là chủ đạo trong việc nâng cao giá trị của chuỗi nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ, nâng cao hiệu quả đầu tư.  
Trong chương trình NTM giai đoạn 2016-2020, việc phân tích chuỗi giá trị còn góp phần gia tăng giá trị liên kết với các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng gắn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (ví dụ đường để vận chuyển sản phẩm, kho chứa nông sản...vv)
2. Hướng dẫn phân tích chuỗi giá trị

Bước 1. Vẽ sơ đồ sơ bộ về chuỗi giá trị

Vẽ sơ đồ về chuỗi giá trị như ví dụ ở dưới đây. Sơ đồ này cần trả lời được câu hỏi: Con đường đi của sản phẩm diễn ra như thế nào (ví dụ như từ sản xuất, đến thu hoạch, chế biến, bán sản phẩm, người tiêu thụ sản phẩm...vv). Nếu không thể hoàn thành được sơ đồ thì cần thu thêm thông tin trong quá trình khảo sát ở các bước sau. 
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Với nhiều sản phẩm, các mắt xích của chuỗi có thể đi ra ngoài địa bàn địa phương (tỉnh, huyện) và các tỉnh khác, và ra ngoài Việt Nam (đến các nước khác). 

Ví dụ về sơ đồ chuỗi giá trị mây ở tỉnh Điện Biên
Bước 2. Xác định phạm vi cần phân tích

Do phân tích chuỗi giá trị là một hoạt động hết sức tốn kém về kinh phí và nhân lực, vì vậy cần xác định rõ phạm vi của phân tích trong khuôn khổ thời gian và kinh phí cho phép, bao gồm: 

- Phạm vi cho sản phẩm: Chỉ phần tích sản phẩm thô (ví dụ hạt đậu tương) hay phân tích cả các sản phẩm đã chế biến (ví dụ đậu phụ, nước đậu, thức ăn gia súc chế biến có thành phần đậu tương)? 

- Phạm vi cho môi trường hỗ trợ: các qui định, chính sách liên quan đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; các qui định, chính sách liên quan đến các nguồn lực liên quan: đất đai, nguồn nguyên liệu, vận chuyển...vv. 

- Phạm vi cho các đối tượng liên quan: người sản xuất, người cung cấp dịch vụ, người chế biến, người buôn bán, người tiêu thụ, người xây dựng chính sách cho các khâu khác nhau của sản phẩm.

- Phạm vi địa lý: trong địa bàn huyện, tỉnh, toàn quốc, trong/ngoài nước.
Ví dụ về xác định phạm vi cho phân tích chuỗi mây tại Điện Biên


Bước 3. Thu thập thông tin cho mỗi mắt xích của chuỗi

Với mỗi mắt xích của chuỗi, thu thập các thông tin nhằm trả lời được các câu hỏi sau:

- Ai tham gia và họ làm gì?

- Thông tin gì được chia sẻ và việc chia sẻ tiến hành như thế nào giữa các bên liên quan?

- Các loại hình quan hệ giữa các bên liên quan và ai đang nắm giữ quyền lực, quyền ra quyết định? 

- Phân bố các chi phí và lợi nhuận theo các mắt xích của chuỗi. 

- Các khó khăn, rào cản và cơ hội nâng cao giá trị của các khâu trong chuỗi, giá trị của sản phẩm? 

- Xác định khả năng cải tiến chuỗi và các rủi ro liên quan

- Khả năng liên kết với các hoạt động đầu tư về cơ sở hạ tầng gắn với sản xuất nông nghiệp thuộc chương trình 135 và khả năng lồng ghép nguồn lực giữa 2 chương trình MTQG NTM và GNBV, cũng như với các chương trình, dự án khác. 
Các thông tin trong bước này cần có cả thông tin định lượng và định tính, thông tin liên quan đến kiến thức bản địa, tập quán canh tác của địa phương/của các nhóm cộng đồng, mối quan hệ ra quyết định bao gồm cả giữa nam và nữ trong các phạm vi cần phân tích ở trên. 
Việc thu thập thông tin thường được tiến hành thông qua:

- Rà soát các tài liệu đã có bao gồm cả các chính sách hỗ trợ liên quan, các báo cáo sản xuất nông nghiệp và thị trường của địa phương, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương...vv. 

- Phỏng vấn cá nhân các hộ hưởng lợi và các bên liên quan khác

- Thảo luận nhóm 

- Họp tham vấn/hội thảo tham vấn
Ví dụ về các thông tin cần thu thập cho các mắt xích của chuỗi mây tại Điện Biên

	Các đơn vị liên quan
	Số người phỏng vấn
	Tóm tắt các thông tin cần thu thập và phân tích 

	Khuyến nông cung cấp hạt giống, vật tư
	3
	· Khả năng cung cấp dịch vụ 

· Chất lượng các dịch vụ

· Giá cả của dịch vụ

· Lợi nhuận (nếu có)

· Quan hệ với các đơn vị liên quan đến các mắt xích khác của chuỗi, khả năng ra quyết định liên quan đến các đơn vị khác 

· Thông tin, mong muốn về các mắt xích khác của chuỗi

· Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

	Các hộ trồng mây
	10
	· Nguồn lực sản xuất

· Qui trình sản xuất

· Qui mô sản xuất

· Chất lượng sản phẩm

· Lợi nhuận

· Quan hệ với các đơn vị liên quan đến các mắt xích khác của chuỗi, khả năng ra quyết định liên quan đến các đơn vị khác

· Thông tin, mong muốn về các mắt xích khác của chuỗi

· Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức



	Các cơ sở sản xuất đồ mây tre đan 
	3
	

	Bán buôn/người buôn (tại ĐB và vận chuyển đi Hà Nội) 

	6 
	· Nguồn lực hoạt động

· Qui mô hoạt động

· Lợi nhuận

· Quan hệ với các đơn vị liên quan đến các mắt xích khác của chuỗi, khả năng ra quyết định liên quan đến các đơn vị khác

· Thông tin, mong muốn về các mắt xích khác của chuỗi

· Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

	Các cửa hàng bán lẻ tại chợ Điện Biên Phủ
	3
	· 

	Các cửa hàng bán lẻ khác tại Điện Biên 
	3
	

	Người sử dụng/người mua đồ mây tre đan ở Điện Biên
	10
	· Loại hình khách hàng: Họ là ai?

· Loại hình sản phẩm sử dụng? tần suất sử dụng?

· Đánh giá, mong muốn về chất lượng, mẫu mã, tính đa dạng của sản phẩm

· Tiềm năng chi trả cho sản phẩm

· Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với các loại hình khách hàng khác nhau

	Các đơn vị sản xuất đồ mây tre đan tại Hà Nội. Hà Tây. 
	5
	· Tương tự như trên

	Các đơn vị bán hàng tại Hà Nội. Hà Tây. 
	5
	· Tương tự như trên


Bước 4. Phân tích kết quả 

Để phân tích kết quả, trước tiên cần hoàn thiện sơ đồ chuỗi giá trị. Để quá trình phân tích không quá phức tạp, số mắt xích trong chuỗi không nên nhiều hơn 6. 

Căn cứ vào thông tin thu thập được trong toàn chuỗi, phân tích điểm Mạnh, điểm Yếu, Cơ hội và Thách thức/rủi ro của toàn chuỗi (bao gồm tất cả các mắt xích) liên quan đến:

- Người tham gia, bao gồm cả khả năng tham gia vào liên kết sản xuất từ các hộ hưởng lợi hiện đang sản xuất cùng một loại hình sản phẩm song dùng nguồn vốn của CNMTQG GNBV.  

- Qui trình sản xuất, công nghệ áp dụng, khả năng lồng ghép với các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với sản xuất nông nghiệp của chương trình 135. 

- Chia sẻ, tiếp cận thông tin giữa các bên liên quan trong chuỗi. 

- Các loại hình quan hệ giữa các bên liên quan, quá trình ra quyết định.   

- Phân bố các chi phí và lợi nhuận theo các mắt xích của chuỗi

Việc phân tích sẽ dẫn đến các thông tin và đề xuất liên quan đến:

- Tính khả thi của các mô hình/dự án hỗ trợ sản xuất

- Các vấn đề của thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Nhu cầu cần tác nhân thương mại và các yêu cầu về năng lực của tác nhân thương mại.

- Nhu cầu nâng cao năng lực cho người sản xuất, tổ nhóm và doanh nghiệp/đối tác liên kết liên quan.

- Cơ hội nâng cấp qui trình sản xuất, công nghệ áp dụng, khả năng lồng ghép với các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với sản xuất nông nghiệp của chương trình 135. 

- Cơ hội tham gia của các hộ hưởng lợi hiện đang sản xuất cùng một loại hình sản phẩm song dùng nguồn vốn của CT 135 và các nguồn vốn khác. 

- Các cơ hội tiềm năng khác để nâng cao giá trị của chuỗi. 
Ví dụ về điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của chuỗi giá trị mây tại Điện Biên
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	· Tiềm năng thu nhập cao và đa dạng hóa nguồn thu nhập. 
· Điều kiện trồng mây tốt tại huyện Điện Biên
· Hỗ trợ mạnh mẽ của tỉnh đối với nông dân trồng mây là một phần trong kế hoạch của tỉnh
· Cán bộ khuyến nông có đủ năng lực hỗ trợ kỹ thuật trông và chắm sóc mây 
· Trình độ cao về sản xuất hàng thủ công tại xã Na Tham có thể liên kết với việc nâng cấp chuỗi giá trị với các công ty thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây
· Mây có thể dễ dàng trồng theo hệ thống đầu vào thấp làm hàng rào
	· Chi phí sản xuất cao và không có dịch vụ tín dụng phù hợp cho sản xuất mây

· Nông dân không muốn vay vốn nếu không có hợp đồng cung cấp với  người mua

· Kiến thức kỹ thuật hạn chế về sản xuất mây: ví dụ giống mây chưa phải loại tốt (không cạnh tranh được với mây từ Lào), thiếu thông tin thị trường, sản xuất độc lập, không liên kết, kỹ thuật thu hái không phù hợp. 
· Chi phí vận chuyển cao cho người thu mua song mây

· Diện tích đất hạn chế cho rừng mây

	Cơ hội
	Thách thức

	· Mây có thể được trồng xen với cây lương thực, đất vườn, hàng rào khá dễ dàng
· Tiềm năng cáo trong việc thiết lập mô hình mây bền vững và có tác động tốt với môi trường

· Hiện không đủ cung cấp mây cho thị trường tại tại Điện Biên

· Hiện thị trường Hà Nội, Hà Tây thiêu mây nghiêm trọng
· Tiềm năng cho chế biến mây ngay tại thôn, nếu đủ số lượng sản xuất có thể ký hợp đồng cung ứng với các cơ sở ở Điện Biên và Hà Nội/Hà Tây
· Sử dụng giống mây tốt hơn và nâng cao năng lực sản xuất.
	· Nông dân không quan tâm đến việc trông mây và tham gia sản xuất, chế biến mây
· Nếu trồng thêm mây vào thời điểm bây giờ, sau 3-4 năm nữ khi mây được thu hoạch, có thể nguồn cung đã bắt kịp nhu cầu và giá cả có thể giảm dẫn đến tổn thất về đầu tư

· Vấn đề an ninh lương thực có thể nảy sinh nếu việc sử dụng đất cho cây lương thực được chuyển sang trồng mây.  


3. Mẫu báo cáo

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM A
Xã……, huyện………, tỉnh……….

I. Cơ sở

Việc phân tích được tiến hành tại…………….., trong thời gian từ ……đến ……..

Việc phân tích chuỗi giá trị được tiến hành cho ản phẩm A dựa trên các mô hình/sản phẩm đề xuất trong bản kết hoạch dự thảo của xã…………, huyện……………., tỉnh. Lý do lựa chọn sản phẩm A để phân tích bao gồm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Các thành viên tham gia phân tích bao gồm:

	STT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. Phương pháp 

Các phương pháp có thể bao gồm cả phương pháp định lượng và định tính. Ví dụ như:

- Rà soát các tài liệu đã có bao gồm cả các chính sách hỗ trợ liên quan, các báo cáo sản xuất nông nghiệp và thị trường của địa phương, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương...vv. 

- Phỏng vấn cá nhân các hộ hưởng lợi và các bên liên quan khác

- Thảo luận nhóm 

- Họp tham vấn/hội thảo tham vấn
III. Kết quả phân tích
1. Sơ đồ về chuỗi giá trị của sản phẩm
(Vẽ sơ đồ, giải thích mắt xích)

2. Phạm vi phân tích

(Giải thích, nêu rõ phạm vi phân tích) 

3.  Mô tả các thông tin thu thập được cho mỗi mắt xích của chuỗi 
Các thông tin cho mỗi mắt xích bao gồm như:

- Ai tham gia và họ làm gì?

- Thông tin gì được chia sẻ và việc chia sẻ tiến hành như thế nào giữa các bên liên quan?

- Các loại hình quan hệ giữa các bên liên quan và ai đang nắm giữ quyền lực, quyền ra quyết định? 

- Phân bố các chi phí và lợi nhuận theo các mắt xích của chuỗi. 

- Các khó khăn, rào cản và cơ hội nâng cao giá trị của các khâu trong chuỗi, giá trị của sản phẩm? 

- Xác định khả năng cải tiến chuỗi và các rủi ro liên quan

- Khả năng liên kết với các hoạt động đầu tư về cơ sở hạ tầng gắn với sản xuất nông nghiệp thuộc chương trình 135 và khả năng lồng ghép nguồn lực giữa 2 chương trình MTQG NTM và GNBV, cũng như với các chương trình, dự án khác. 
4. Phân tích kết quả 
Căn cứ vào thông tin thu thập được trong toàn chuỗi, phân tích điểm Mạnh, điểm Yếu, Cơ hội và Thách thức/rủi ro của toàn chuỗi (bao gồm tất cả các mắt xích) liên quan đến:

- Người tham gia, bao gồm cả khả năng tham gia vào liên kết sản xuất từ các hộ hưởng lợi hiện đang sản xuất cùng một loại hình sản phẩm song dùng nguồn vốn của CNMTQG GNBV.  

- Qui trình sản xuất, công nghệ áp dụng, khả năng lồng ghép với các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với sản xuất nông nghiệp của chương trình 135. 

- Chia sẻ, tiếp cận thông tin giữa các bên liên quan trong chuỗi. 

- Các loại hình quan hệ giữa các bên liên quan, quá trình ra quyết định.   

- Phân bố các chi phí và lợi nhuận theo các mắt xích của chuỗi

Có thể sử dụng bảng sau đây để tóm tắt kết quả phân tích 
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	· 
	

	Cơ hội
	Thách thức

	· 
	


IV. Đề xuất 
Việc phân tích sẽ dẫn đến các đề xuất liên quan đến:

- Tính khả thi của các mô hình/dự án hỗ trợ sản xuất

- Các vấn đề của thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Nhu cầu cần tác nhân thương mại và các yêu cầu về năng lực của tác nhân thương mại.

- Nhu cầu nâng cao năng lực cho người sản xuất, tổ nhóm và doanh nghiệp/đối tác liên kết liên quan.

- Cơ hội nâng cấp qui trình sản xuất, công nghệ áp dụng, khả năng lồng ghép với các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với sản xuất nông nghiệp của chương trình 135. 

- Cơ hội tham gia của các hộ hưởng lợi hiện đang sản xuất cùng một loại hình sản phẩm song dùng nguồn vốn của CT 135 và các nguồn vốn khác. 

- Các cơ hội tiềm năng khác để nâng cao giá trị của chuỗi. 
1.


Lập và trình duyệt kế hoạch giảm nghèo trung hạn/hàng năm bao gồm cả HTSX của CT 135


 





2.


Thông báo chủ trương đầu tư, kế hoạch HTSX  cho thôn bản, các bên liên quan 





3.


Họp các thôn lấy ý kiến về nội dung dự án HTSX, và lựa chọn hộ tham gia 





4.


Xây dựng dự án HTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo





5.


Trình dự án HTSX lên UBND huyện phê duyệt 





6.


Tổ chức thực hiện các dự án HTSX, giám sát, đánh giá và bổ sung điều chỉnh kế hoạch 





Phạm vi cho sản phẩm: bao gồm cả mây chưa chế biến và đồ mây tre đan 


Phạm vi cho môi trường hỗ trợ: Chỉ phân tích các chính sách trong nông nghiệp có liên quan trực tiếp đến trồng mây. 


Phạm vi cho các đối tượng liên quan: bao gồm cả đơn vị cung cấp giống, người trồng mây/thu hái mây, người chế biến, người sản xuất đồ mây tre đan, người buôn bán, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ và người tiêu thụ sản phẩm để sử dụng.


Phạm vi địa lý: 3 xã thuộc huyện Điện Biên, TP. Điện Biên và Hà Nội và Hà Tây.











� Có thể tìm thấy dịch vụ tập huấn tại đây ở Việt Nam: � HYPERLINK "http://www.thuonghieuhangviet.com/index.php?module=manufacture&page=detail&id=3940" �http://www.thuonghieuhangviet.com/index.php?module=manufacture&page=detail&id=3940�


� HYPERLINK "https://www.facebook.com/Ch%C6%B0%C6%A1ng-Tr%C3%ACnh-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-Cefe-Vi%E1%BB%87t-Nam-846047812197448/posts" �https://www.facebook.com/Ch%C6%B0%C6%A1ng-Tr%C3%ACnh-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-Cefe-Vi%E1%BB%87t-Nam-846047812197448/posts�; Địa chỉ Quốc tế xem tại � HYPERLINK "http://cefe.net/" �http://cefe.net/�
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